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The illustration shows the application head M18 FOPH-BCA 
connected to the MILWAUKEE powerbase M18 FOPH-0. This 
application head may only be operated in connection with the 
powerbase shown here. There are various application heads 
depending on the equipment package that was purchased. Other 
application heads and powerbases can be purchased separately.

图示显示连接到美沃奇电源基座M18 FOPH-0的应用头M18 FOPH-BCA。
本应用头只能与本说明书中显示的电源基座一起使用。根据购买的设
备包，有各种应用头、其他应用头和电源电池基座可以单独购买。

ภาพประกอบแสดงหวัตอ่รุน่ M18 FOPH-BCA ทีŕเช ืŕอมตอ่กบัเคร ืŕองมอืงานสวน
อเนกประสงค ์MILWAUKEE รุน่ M18FOPH-0 หวัตอ่นีŖสามารถใชไ้ดก้บัเคร ืŕองมอื
งานสวนอเนกประสงคต์ามทีŕแสดงไวใ้นทีŕนี Ŗเทา่นัŖน อปุกรณห์วัตอ่มหีลายแบบ ขึ Ŗนอยู่
กบัชดุอปุกรณท์ีŕซ ื Ŗอมา หวัตอ่และเคร ืŕองมอืงานสวนอเนกประสงค ์สามารถซื Ŗอโดย
แยกกนัได ้

Gambar berikut menunjukkan head perangkat M18 FOPH-BCA 
yang terhubung dengan powerbase MILWAUKEE M18FOPH-0. 
Kepala (head) aplikasi ini hanya dapat dioperasikan saat terhubung 
dengan powerbase yang ditunjukkan dalam manual ini. Terdapat 
beragam kepala aplikasi tergantung pada paket peralatan yang 
Anda beli. Head perangkat dan powerbase lain dapat dibeli secara 
terpisah.

Hình minh họa cho thấy đầu phụ kiện M18 FOPH-BCA được kết 
nối với bộ nguồn MILWAUKEE M18 FOPH-0. Đầu phụ kiện này chỉ 
có thể được vận hành khi kết nối với đế nguồn được hiển thị trong 
hướng dẫn này. Có nhiều đầu phụ kiện khác nhau tùy thuộc vào gói 
thiết bị đã được mua. Các đầu phụ kiện và đế nguồn khác có thể 
được mua riêng.

図は、MILWAUKEEパワーベースM18 FOPH-0に接続したアタッ
チメントM18 FOPH-BCAを示しています。このアタッチメント
は、ここに記載されているパワーベースに接続した場合にのみ操
作することができます。購入した機器パッケージによっては、各種
アタッチメントがあります。他のアタッチメントとパワーベースは
別売りです。
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For the following instructions of the powerbase in connection with 
this application head, refer to the separate instructions for the power 
base:
• connecting the application head with the powerbase
• turning the powebase on and off
• selecting the speed
• changing the battery pack

• 
• 
• 
• 
有关与此应用头相关的电源基座的以下说明，请参阅电源基座的单
独说明：

• 将应用头与电源基座连接

• 打开和关闭电源基座

• 选择速度

• 更换电池组

สาํหรบัคาํแนะนําในการเชืŕอมตอ่เคร ืŕองมอืงานสวนอเนกประสงคก์บัหวัตดันีŖ ใหด้ทูีŕคาํ
แนะนําทีŕแยกสว่นกนัสาํหรบัชดุสง่กาํลงั

• การเชืŕอมตอ่หวัตดัเขา้กบัเคร ืŕองมอืงานสวนอเนกประสงค ์

• การเปิดปิดชดุจา่ยกาํลงัไฟ

• การเลอืกความเรว็

• การเปลีŕยนชดุแบตเตอร ี

Untuk instruksi powerbase berikut terkait dengan head perangkat 
ini, lihat instruksi terpisah untuk powerbase.
• menghubungkan head perangkat dengan powerbase
• menyalakan dan mematikan powerbase
• memilih kecepatan
• mengganti unit baterai
Để biết các hướng dẫn sau của đế nguồn được kết nối với đầu 
ứng dụng này như thế nào, hãy tham khảo hướng dẫn riêng cho 
đế nguồn:
• kết nối đầu phụ kiện với đế nguồn
• bật và tắt đế nguồn
• lựa chọn tốc độ
• thay bộ pin
このアタッチメントに接続したパワーベースのこれ以降の説明につ
いては、パワーベースの各説明を参照してください。
• アタッチメントとパワーベースを接続する
• パワーベースの電源をオン・オフにする
• 速度を選択する
• バッテリーを充電する
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3Barrier handle

挡板把手

มอืจบัป้องกนั

Tuas penahan

Tay cầm thanh chắn

バリアハンドル
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The barrier handle must be attached properly on the left side of the 
power base, so that the brush cutter is used on your right side. This 
is to help prevent kickback that could cause serious injury.

必须正确安装挡板把手在电池基座的左侧，以便在您的右侧使用割灌
机。这有助防止回弹；回弹可能导致严重伤害。

ตอ้งตดิตัŖงมอืจบัป้องกนัใหถ้กูตอ้งบนฝŕ ังซา้ยของฐานจา่ยกาํลงัไฟ เพืŕอใชเ้คร ืŕองตดั
หญา้จากฝŕ ังขวามอืของคณุ การดาํเนินการนีŖเพืŕอป้องกนัแรงสะทอ้นทีŕอาจทาํใหเ้กดิ
การบาดเจ็บรนุแรง

Tuas penahan (barrier handle) harus dipasang dengan benar di sisi 
kiri powerbase, sehingga pemotong rumput digunakan di sisi kanan 
Anda. Langkah ini untuk membantu mencegah sentakan yang dapat 
menyebabkan cedera parah.

Tay cầm thanh chắn phải được gắn đúng cách ở phía bên trái của 
đế nguồn để máy cắt cỏ dạng đeo vai được sử dụng ở phía bên 
phải của bạn. Điều này nhằm giúp ngăn chặn tình trạng nảy ngược 
lại có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng.

ブラシカッターを右側で使用するよう、バリアハンドルをパワーベ
ースの左側に正しく取り付ける必要があります。これにより、大け
がを引き起こすおそれのあるキックバックを防ぐことができます。
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Torx TX30
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click

Click คลกิ
Klik
Tiếng tách
クリック

啪嗒声
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When handling the cutter, always wear 
gloves and put the blade cover on the 
blade.

处理刀片时，请务必戴上手套，并在刀
片上放上刀盖。

ขณะหยบิอปุกรณต์ดั ใหส้วมใสถ่งุมอืและตดิตัŖง
การด์ป้องกนัไวเ้สมอ

Saat menangani pemotong, selalu 
kenakan sarung tangan dan pasang 
penutup mata pisau pada mata pisau.

Khi thao tác với máy cắt, hãy luôn đeo 
găng tay và đặt nắp đậy trên lưỡi cắt.

カッターを取り扱う際は、必ず手袋を
着用し、ブレードにブレードカバーを
してください。
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Remove the cutter blade cover 
before starting the product.

启动产品前取下切刀刀片盖。

นําฝาปิดใบมดีของอปุกรณต์ดัออกกอ่น
เปิดใชง้านผลติภณัฑ ์

Lepaskan penutup mata pisau 
pemotong sebelum menyalakan 
produk.

Tháo nắp lưỡi cắt trước khi khởi 
động sản phẩm.

本製品を始動する前に、カッ
ターブレードカバーを取り外
します。
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click

Click คลกิ
Klik
Tiếng tách
クリック

啪嗒声

Adjust the strap a hand's width below 
your hips.

调整肩带到臀部下方一只手的宽度。

ปรบัความกวา้งของมอืทีŕสายคลอ้งใหอ้ย่ใูต ้
สะโพกของคณุ

Atur tali pengikat selebar tangan di 
bawah pinggul Anda.

Điều chỉnh độ rộng của dây đeo dưới 
hông của bạn.

ストラップを腰から下で手の幅に調
節します
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Level the product. The blade should touch lightly the ground.

将产品平放。刀片应轻轻接触地面。

จดัตาํแหน่งผลติภณัฑ ์ใบมดีควรสมัผสัพื Ŗนอยา่งแผ่วเบา

Sejajarkan produk. Mata pisau harus menyentuh tanah dengan 
ringan.

Để sản phẩm cân bằng. Lưỡi cắt phải chạm nhẹ vào mặt đất.

本製品を水平にします。ブレードが地面に軽く当たります。
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คลกิ
Klik
Tiếng tách
クリック

啪嗒声
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Quick release:
In case of imminent danger, the product must be released quickly. 
To do this, open the lock and set down the device. Practise quick 
release. Do not throw the product during practice.

快速释放：
如果发生迫在眉睫的危险，必须迅速释放产品。为此，请打开锁并放
下设备。练习快速释放。练习时请勿抛掷产品。

การปลดอปุกรณแ์บบเรว็:
ในกรณีทีŕจะเกดิอนัตรายรนุแรง ตอ้งรบีปลดอปุกรณอ์ยา่งรวดเรว็ ซึŕงทาํไดโ้ดยเปิด
ล็อกแลว้วางอปุกรณล์ง ใหฝึ้กปลดอปุกรณแ์บบเรว็ อยา่โยนผลติภณัฑข์ณะฝึก

Pelepasan cepat:
Jika terjadi bahaya, produk harus dilepaskan dengan cepat. Untuk 
melakukan ini, buka kunci dan letakkan perangkat. Latih pelepasan 
cepat. Jangan melempar produk selama latihan.

Nhả nhanh:
Trong trường hợp sắp xảy ra nguy hiểm, phải nhả nhanh sản phẩm 
ra. Để làm được việc này, hãy mở  khóa và đặt thiết bị xuống. Thực 
hành nhả nhanh. Không ném sản phẩm trong quá trình thực hành.

クイックリリース：
差し迫った危険がある場合、本製品は即座にリリースする必要があ
ります。これを行うには、ロックを開き、機器を下に置きます。
クイックリリースを練習してください。練習中に本製品を投げない
でください。
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Insulated gripping surface

绝缘把手表面

พื Ŗนผวิจบักนัความรอ้น

Permukaan genggam berinsulasi

Bề mặt tay cầm được cách điện

絶縁グリップ面

min 30 cm
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Milwaukee
49-16-2757 APJ
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Blocked blades:
Remove the battery pack, turn the product over, and remove the 
jammed wood, grass, etc. Wear protective gloves, knives are sharp.

被阻塞的刀片：
取出电池组，将产品翻过来，清除卡住的木头、草等。戴防护手套，
刀具很锋利。

กรณีใบมดีตดิ:
ถอดชดุแบตเตอรอีอก หงายผลติภณัฑข์ึ Ŗน แลว้นําเศษไม ้เศษหญา้ หรอืสิŕงอืŕน ๆ ทีŕ
ตดิอย่อูอก สวมใสถ่งุมอืป้องกนั เนืŕองจากมดีมคีวามคม

Mata pisau yang tersangkut:
Keluarkan baterai, balikkan produk, dan singkirkan kayu, rumput, 
dll yang tersangkut. Kenakan sarung tangan pelindung, mata pisau 
tajam.

Các lưỡi cắt bị chặn:
Tháo bộ pin, lật ngược sản phẩm và loại bỏ gỗ, cỏ bị kẹt, v.v. Đeo 
găng tay bảo vệ vì dao rất sắc.

詰まったブレード：
バッテリーパックを取り外し、本製品をひっくり返して、詰まった
木や草などを取り除きます。 ナイフは鋭利なため、保護手袋を着
用してください。



18

1

2

3

Grease

润滑脂

จารบี

Oli gemuk
Bôi trơn
グリース
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TECHNICAL DATA  M18 FOPH-BCA

Type Cordless brush cutter
Battery voltage 18 V  
No-load speed

Low 0-4900/min
High 0-6200/min

Cutting blade diameter 230 mm
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 1.6 kg
Recommended ambient operating temperature -18 – +50 °C
Recommended battery types M18B...; M18 HB... 
Recommended charger M12-18...; M18 DFC
Noise information
Noise emission values determined according to EN 62841

A-weighted sound pressure level 70.51 dB(A)
Uncertainty K 3 dB(A)
A-weighted sound power level 90.51 dB(A)
Uncertainty K 3 dB(A)

Always wear ear protectors.
Vibration information
Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 62841

Vibration emission value ah 2.64 m/s2

Uncertainty K 1.5 m/s2

For technical data and approvals of application heads for use on various powerbases please refer to the operating instructions of the used 
application head.

 WARNING!
The declared vibration total values and the declared noise emission values given in this instruction manual have been measured in 
accordance with a standardised test given in EN 62841 and may be used to compare one tool with another. They may be used for a 
preliminary assessment of exposure.
The declared vibration and noise emission values represent the main applications of the tool. However, if the tool is used for diff erent 
applications, used with diff erent accessories, or poorly maintained, the vibration and noise emission may diff er. These conditions may 
signifi cantly increase the exposure levels over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration and noise should take into account the times when the tool is turned off  or when it is 
running idle. These conditions may signifi cantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the eff ects of vibration and noise, such as maintaining the tool and the 
accessories, keeping the hands warm, and organising work patterns.

 WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations 
and specifi cations provided with this power tool. Failure to follow 
all instructions listed below may result in electric shock, fi re and/or 
serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

CORDLESS BRUSH CUTTER SAFETY WARNINGS
Do not operate the product in rain or wet conditions. Water 
entering the product may increase the risk of electric shock or 
malfunction that could result in personal injury.
Thoroughly inspect the area where the product is to be used 
and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign 
objects. Thrown objects can cause personal injury.
Do not use the product in bad weather conditions, especially 
when there is a risk of lightning. This decreases the risk of being 
struck by lightning.
Before using the product, always visually inspect to see that 
the cutter or blade and the cutter or blade assembly are not 
damaged. Damaged parts increase the risk of injury.

While operating the product, always wear long trousers. 
Exposed skin increases the likelihood of injury from thrown objects.
Keep bystanders away while operating the product. Thrown 
debris can result in serious personal injury.
Follow instructions for changing accessories. Improperly 
tightened blade securing nuts or bolts may either damage the blade 
or result in it becoming detached.
The rated rotational speed of the blade must be at least equal to 
the maximum rotational speed marked on the product. Blades 
running faster than their rated rotational speed can break and fl y 
apart.
Wear eye, ear, head, and hand protection. Adequate protective 
equipment will reduce personal injury by fl ying debris or accidental 
contact with the cutting line or blade.
While operating the product, always wear safety footwear. 
Do not operate the product when barefoot or wearing open 
sandals. This reduces the chance of injury to the feet from contact 
with the moving blade.
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Always use two hands when operating the product. Hold the 
product with both hands to avoid loss of control.
Hold the product by insulated gripping surfaces only, because 
the cutting blade may contact hidden wiring. Cutting blades 
contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the 
product "live" and could give the operator an electric shock.
Always keep proper footing and operate the product only when 
standing on the ground. Slippery or unstable surfaces may cause 
a loss of balance or control of the product.
Keep all parts of the body away from the cutting blade when 
the product is operating. Before you start the product, make 
sure that the cutting blade is not contacting anything. A moment 
of inattention while operating the product may result in injury to 
yourself or others.
Do not operate the product above waist height. This helps 
prevent unintended cutter or blade contact and enables better 
control of the product in unexpected situations.
When cutting brush or saplings that are under tension, be alert 
for spring back. When the tension in the wood fi bres is released, 
the brush or sapling may strike the operator and/or throw the 
product out of control.
Use extreme caution when cutting brush and saplings. The 
slender material may catch the blade and be whipped toward you or 
pull you off  balance.
Maintain control of the product and do not touch blades and 
other hazardous moving parts while they are still in motion. 
This reduces the risk of injury from moving parts.
Carry the product with the product turned off  and away from 
your body. Proper handling of the product will reduce the likelihood 
of accidental contact with a moving cutter, line, or blade.
When transporting or storing the product, always fi t the cover 
on metal blades. Proper handling of the product will reduce the 
likelihood of accidental contact with the blade.
Use only replacement blades specified by the manufacturer. 
Incorrect replacement parts may increase the risk of breakage and 
injury.
Thoroughly inspect the area for wildlife where the product is to be 
used. Wildlife may be injured by the product during operation.
Do not operate the product on excessively steep slopes. This 
reduces the risk of loss of control, slipping and falling that may result 
in personal injury.
When working on slopes, always be sure of your footing, always 
work across the face of slopes, never up or down and exercise 
extreme caution when changing direction. This reduces the risk of 
loss of control, slipping, and falling that may result in personal injury.

BLADE THRUST CAUSES AND RELATED WARNINGS
Blade thrust is a sudden sideways, forward, or backward motion of 
the product, that may occur when the blade jams or catches on an 
object such as a sapling or a tree stump. It can be violent enough to 
cause the product or operator to be propelled in any direction, and 
possibly lose control of the product.
Blade thrust and its related hazards can be avoided by taking proper 
precautions as given below.
Maintain a fi rm grip with both hands on the product and position 
your arms to resist blade thrust. Position your body to the left side 
of the product. Blade thrust can increase the risk of injury due to the 
product moving unexpectedly. Blade thrust can be controlled by the 
operator if proper precautions are taken.
If the blade binds, or when interrupting a cut for any reason, 
turn off  the product and hold the product motionless in the 
material until the blade comes to a complete stop. While the 
blade is binding, never attempt to remove the product from 

the material or pull the product backward while the blade is in 
motion, otherwise blade thrust may occur. Investigate and take 
corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
Do not use blunt or damaged blades. Blunt or damaged blades 
increase the risk of jamming or catching on an object, resulting in 
blade thrust.
Always maintain good visibility of the material being cut. Blade 
thrust is more likely to occur in areas where it is diffi  cult to see the 
material being cut.
If you are approached by another person while operating the 
product, turn off  the product. There is an increased risk of injury 
to other persons being struck by the moving blade in the event of 
blade thrust.
When clearing jammed material or servicing the product, make 
sure that the switch is off and the battery pack is removed. 
Unexpected actuation of the product while clearing jammed material 
or servicing may result in serious personal injury.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
Never allow children, persons with reduced physical, sensory, 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge or 
people unfamiliar with these instructions to use the product, local 
regulations may restrict the age of the operator.
Keep any ventilation openings clear of debris.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting 
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier 
to control. Sharpening and maintenance of the cutting accessory 
should only be performed by an authorised service centre. Uneven 
sharpening of the blades can lead to an imbalance of the cutting 
head during operation and to an increased risk of accidents for the 
user of the product.
Do not use an attachment extension with the product. The additional 
length makes the product diffi  cult to control and could cause injury.
Use the shoulder strap to reduce user fatigue and help in 
maintaining control of the product during use.
Do not wear multiple shoulder straps simultaneously. When wearing 
a shoulder strap, ensure that no other wearable interferes with the 
release and removal of the strap.
Do not use the product near anything that is burning or smoking, 
such as cigarettes, matches, or hot ashes.
To reduce the risk of health hazards from vapours or dust, do 
not use the product near toxic, carcinogenic, or other hazardous 
materials, such as asbestos, arsenic, barium, beryllium, lead, 
pesticides, or other health endangering materials.
Be careful when using the product around decorative plants and 
other obstacles. Accessories will cut/damage many materials.
Do not operate the product without the guard in place. The guard 
must be attached properly during use. Operating the product without 
the guard will cause serious injury.
Do not operate the product without the front handle and barrier 
handle in place. The front handle must be attached properly during 
use.
Brace for unexpected movement when contact is made with a hard 
object. Loss of control could result in serious injury.
Thrown objects may ricochet off  hard surfaces, such as walls, trees, 
and rocks and can cause injury. When possible, do the cutting by 
hand in closed in areas.
Clear the work area before each use. Remove all objects, such 
as cords, lights, wires, or strings that can be thrown or become 
entangled in the cutting means.
Beware of thrown objects. Keep all bystanders, children, and pets at 
least 15 m away from the work area.
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Do not operate the product in poor lighting. The operator requires a 
clear view of the work area to identify potential hazards.
Inspect the product before each use. Check for loose fasteners, etc. 
Make sure that all the guards and handles are properly and securely 
attached. Replace any damaged parts before use. Check for battery 
pack leaks.
Do not modify the product in any way.
Do not allow children or untrained individuals to use the product.
Wear full eye and hearing protection while operating the product. 
If working in an area where there is a risk of falling objects, wear 
appropriate head protection.
Secure long hair so that it is above shoulder level to prevent 
entanglement in moving parts.
Do not use the product when you are tired, ill, or under the infl uence 
of alcohol, drugs, or medication.
Keep fi rm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can 
result in loss of balance or exposure to hot surfaces.
Before starting the product, make sure that the cutting blades will 
not come in contact with anything.
Blades are sharp. When handling the blade assembly, wear non-
slip, heavy duty protective gloves. Never touch the blade nor service 
the product unless the battery pack is removed.

 WARNING! If the product is dropped, suff ers heavy impact, 
or begins to vibrate abnormally, stop the product immediately 
and inspect for damage or identify the cause of the vibration. Any 
damage should be properly repaired or replaced by an authorised 
service centre.
Remove the battery pack before starting any work on the product.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE
The product is designed for removing small shrubs and bushes, 
cutting saplings, trimming, thinning, clearing weeds, cutting long 
grass, and clearing nettles in domestic and hobby gardens.
Do not use the product for any other purpose.

RESIDUAL RISK
Even when the product is used as prescribed, it is still impossible 
to completely eliminate certain residual risk factors. The following 
hazards may arise during use and the operator should pay special 
attention to avoid the following:

● injury caused by vibration
- Hold the product by designated handles and restrict working 

time and exposure.
 ● hearing injury caused by exposure to noise
- Restrict exposure and wear appropriate hearing protection

 ● injuries due to flying debris
- Wear appropriate personal protective equipment, heavy long 

trousers, gloves, substantial footwear, and safety glasses, at 
all times.

 ● health hazards caused by breathing toxic dusts
- Wear a mask if necessary.

BATTERIES
Battery packs that have not been used for some time should be 
recharged before use.
Temperatures in excess of 50°C reduce the performance of the 
battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of 
overheating).
The contacts of the chargers and battery packs must be kept clean.
For an optimum lifetime, the battery packs have to be fully charged 
after use.

To obtain the longest possible battery life, remove the battery pack 
from the charger once it is fully charged.
For battery pack storage longer than 30 days:
• Store the battery pack where the temperature is below 27°C and 

away from moisture.
• Store the battery packs in a 30% – 50% charged condition.
• Every six months of storage, charge the pack as normal.
Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by 
burning them. MILWAUKEE distributors off er to retrieve old batteries 
to protect our environment.
Do not store the battery pack together with metal objects (short 
circuit risk).
Use only M18 System chargers for charging M18 System battery 
packs. Do not use battery packs from other systems.
Never break open battery packs and chargers, and store them only 
in dry rooms. Keep the battery packs and chargers dry at all times.
Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load 
or extreme temperatures. In case of contact with battery acid, wash 
it off  immediately with soap and water. In case of eye contact, rinse 
thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical 
attention.
No metal parts must be allowed to enter the battery section of the 
charger (short circuit risk).

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

 WARNING! To reduce the risk of fi re, personal injury, and 
product damage due to a short circuit, never immerse the product, 
battery pack, or charger in fl uid or allow fl uid to fl ow inside them. 
Corrosive or conductive fl uids, such as seawater, certain industrial 
chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can 
cause a short circuit.

BATTERY PACK PROTECTION
In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations 
that cause high current draw, the tool will vibrate for about 5 
seconds, the fuel gauge fl ashes, and then the product turns off . To 
reset, release the trigger.
Under extreme circumstances, the internal temperature of the 
battery pack could raise too much. If this happens, the fuel gauge 
fl ashes until the battery pack cools down. After the lights go off, 
continue working.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES
Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation 
requirements.
Transportation of those batteries has to be done in accordance with 
local, national, and international provisions and regulations.
• Batteries can be transported by road without further requirements.
• Commercial transport of lithium-ion batteries by third parties is 

subject to Dangerous Goods Regulations. Transport preparation 
and transport are exclusively to be carried out by appropriately 
trained persons and the process has to be accompanied by 
corresponding experts.

When transporting batteries:
• Ensure that the battery contact terminals are protected and 

insulated to prevent short circuit.
• Ensure that the battery pack is secured against movement within 

the packaging.
• Do not transport batteries that are cracked or leaking.
• Check with the forwarding company for further advice.
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OPERATION
Allow the product to angle down, keeping at least 30 cm between 
the brush cutter head and any body part. Hold the product just 
above the ground and swing the head side to side.
NOTE: The product cuts best when moved across the ground in the 
opposite direction of the arrow on the guard.

 WARNING! Do not use the product as an edger. Do not tilt the 
product to create a right angle to the ground. Keep the brush cutter 
head parallel to the ground. The guard cannot protect against fl ying 
debris in this orientation.

MATERIALS TO CUT
Thick grass, brush, weeds, small diameter trees, and saplings.

CUTTING TIPS
Make multiple passes in long growth to avoid blockages.
Avoid ornamental trees, shrubs, and plantings. Avoid contact with 
siding, fence posts, etc. They can all be damaged by the product.

TRANSPORTATION AND STORAGE
Always turn off  the product when transporting it from one location 
to another. Do not carry the product with your fi nger on the trigger. 
Accidental starting can cause serious personal injury.
Remove the battery pack, cover the blade, and allow the product to 
cool down before storing or transporting.
Carry the product by the front handle to avoid accidental starting.
Proper handling of the product prevents injury.
For transportation in vehicles, secure the product against movement 
or falling to prevent injury to persons or damage to the product.
Remove all foreign materials from the product. Store the product in 
a cool, dry, and well-ventilated place that is inaccessible to children. 
Keep the product away from corrosive agents, such as garden 
chemicals and de-icing salts. Do not store the product outdoors.
Do not immerse the product in water or spray with a hose. Do 
not clean the product with a pressure washer. Water entering the 
product increases the risk of electric shock. Store the product 
indoors.
Do not store the product on or near to fertilizers or chemicals.

MAINTENANCE
Clean and maintain the product before storage.
Use only MILWAUKEE accessories and MILWAUKEE spare parts. 
Should components that have not been described need to be 
replaced, contact one of our MILWAUKEE service centres (see our 
list of guarantee or service addresses).
If needed, an exploded view of the product can be ordered. State 
the product type and the serial number on the label, and order the 
drawing at your local service centres.

SYMBOLS

Read the instructions carefully before starting the 
product.

CAUTION! WARNING! DANGER!

Remove the battery pack before starting any work on 
the product.

Always wear goggles when using the product.

Wear ear protectors.

Wear gloves.

Wear a protective helmet. Wear ear protectors. Use 
safety glasses.

Wear safety shoes.

Wear long trousers.

Use both hands while operating.

Keep bystanders at least 15 m away 
during use.

Ensure that nobody is at risk of materials being 
catapulted out or falling.

Beware of blade thrust.

Keep hands and feet away from the blade.

WARNING! Disconnect the battery pack before 
maintenance.

Do not use the product with a saw or edger blade.

Never expose the product to rain.

Place handle here.

78
The guaranteed sound power level shown on this 
label is 78 dB(A).
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Accessory - Not included in standard equipment, 
available as an accessory.

n0 No-load speed

V Voltage

Direct current

Do not dispose of electric tools, batteries, or 
rechargeable batteries together with household 
waste material. Electric tools and batteries that 
have reached the end of their life must be collected 
separately and returned to an environmentally 
compatible recycling facility. Check with your local 
authority or retailer for recycling advice and collection 
point.
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技术数据 M18 FOPH-BCA

类型 电动割灌机

电池电压 18 V  

空载转速

低 0-4900/min

高 0-6200/min

切割刀片直径 230 mm

根据EPTA-Procedure 01/2014的重量 1.6 kg

建议操作环境温度 -18 – +50 °C

推荐的电池类型 M18B...; M18 HB... 

推荐充电器 M12-18...; M18 DFC

噪音信息

噪声释放值根据EN 62841确定。

A-值音压值 70.51 dB(A)

不确定性的测量 K= 3 dB(A)

A-值声功率值 90.51 dB(A)

不确定性的测量 K= 3 dB(A)

务必佩戴防护耳罩。

振动信息

依欧盟EN 62841 标准确定的振动总值（三方向矢量和）。

振动值 a
h

2.64 m/s2

不确定性的测量 K= 1.5 m/s2

有关用于各种电源底座的应用头的技术数据和认证，请参阅所用应用头的操作说明。

 警告！

本规程列出的依 EN 62841 标准测量方法测量的振动级也可用于电动工具比较并适合于临时振动负荷估计。该等级可用来初步评估风险。

该振动级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用，不正确的工具附件或欠缺维护可造成振动级偏差。此可明显提高工作期间的振动程
度。

正确地估计一定工作期间的振动程度也要考虑到产品关闭或接通而不使用的期间。此可明确减少总工作期间的振动程度。

请确认额外的安全措施，以保护操作人员免受振动和噪音的影响，如穿戴防护用具，保持双手温暖，井然有序的工作模式等。

 警告！阅读此电动工具提供的所有安全警告、说明、插图和说
明。不遵循这些警告和说明会导致电击、火灾和/或严重伤害。

保存好所有警告和说明书以备查阅。

电动割灌机安全警告

请勿在雨天或潮湿环境中操作本产品。水进入电动工具可能会增加电
击或导致故障，并可能导致人身伤害。

彻底检查要使用本产品的区域，并清除所有石头、棍棒、电线、骨头
和其他异物。投掷的物体可能会造成人身伤害。

请勿在恶劣天气条件下（尤其是存在雷击危险时）使用本产品。这有
助降低了遭受雷击的风险。

使用产品前，请务必目视检查刀片及刀具组件是否磨损或损坏。损坏
的零件会增加受伤的风险。

当操作产品时，务必穿着长裤。暴露的皮肤会增加被抛出物体受伤
的可能性。 

操作产品时，让旁观者远离。投掷的碎片可能会导致严重的人身伤
害。

按照说明更换附件。未正确拧紧刀片固定螺母或螺栓可能会损坏刀片
或导致刀片脱落。

刀片的额定转速必须至少等于产品上标记的最大速度。刀片的运行速
度超过其额定转速，可能可能会断裂并飞散。

佩戴眼睛、耳朵、头部和手部保护装置。充足的防护设备将减少因飞
行碎片或与切割线和切割刀片意外接触而造成的人身伤害。

操作产品时，请务必穿着安全鞋。请勿在赤脚或穿着露趾凉鞋的情
况下，操作本产品。这能够减少了因接触动刀片而对脚造成伤害的
机会。

务必以双手使用本产品。用双手握住产品以避免失控。

因为刀片可能接触到隐藏的电线，所以只可握持产品的绝缘握持面。
切割刀片接触火线可能会导致电动工具裸露的金属部分带电，可能会
导致操作人员触电。

只有站在地面上时，务必保持适当的基础并操作产品。滑动或不稳定
的表面可能会导致链锯失去平衡或控制。

在产品运行时，保持身体的所有部位远离刀片。开始产品之前，确保
切割刀片不接触任何东西。操作产品的时候，一刻注意力不集中可能
对您或其他人造成人身伤害。

请勿在腰部高度以上操作产品。这能够有助于防止意外刀具或切片接
触，并可在意外情况下更好地控制产品。

切割处于张力下的灌木或树苗时，请注意回弹。当木纤维中的张力释
放时，灌木丛或树苗可能会撞击操作员和/或使产品失控。

切割灌木及树苗时要特别小心。纤细的材料可能会抓住刀片，快速向
您移动或令您失去平衡。

保持对产品的控制，不要在刀片和其他危险的运动部件仍在运动时触
摸它们。这降低了运动部件造成伤害的风险。
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需要在产品关闭并远离身体的情况下携带产品。正确处理产品将减少
意外接触运动中的刀具、切割线或刀片的可能性。

运输或储存产品时，请务必安装盖子在金属刀片上。正确处理产品将
减少意外接触刀片的可能性。

只能使用制造商指定的备用切割刀片。错误更换零件可能会增加破损
和伤害的风险。

彻底检查使用产品的区域是否有野生动物。野生动物在操作过程中可
能会被产品伤害。

请勿在过于陡峭的斜坡上操作本产品。这能够降低可能导致人身伤害
的失控、滑倒和跌倒的风险。

在斜坡上工作时，请务必确保立足点，时刻跨过斜坡面工作，切勿向
上或向下，并且在改变方向时要格外小心。这能够降低可能导致人身
伤害的失控、滑倒和跌倒的风险。

刀片推力原因及相关警告刀片推力原因及相关警告

刀片推力是产品突然的侧向、向前或向后运动，当刀片卡住或卡住树
苗或树桩等物体时，可能会发生这种情况。它可能有足够的撞击力，
导致产品或操作员被推向任何方向，并可能失去对产品的控制。

采取适当的预防措施可以避免刀片推力及其相关危险，如下所示。

以双手握紧产品，调整手臂位置以抵抗刀片推力。您的身体站在产品
的左侧。因产品意外移动，刀片推力会增加受伤的风险。如果采取适
当的预防措施，操作员可以控制刀片推力。

如果刀片卡住，或因任何原因中断切割，请关闭产品并将产品在材料
中静止不动，直到刀片完全停止。刀片卡住时，切勿在刀片转动时试
图从材料上取下产品或向后拉产品，否则可能会发生刀片推力。调查
并采取纠正措施以消除刀片粘连的原因。

不要使用钝的或损坏的刀片。钝化或损坏的刀片会增加卡住或抓住物
件的风险，从而导致刀片推力。

务必保持被切割材料有良好可见性。在难以看到被切割材料的区域，
更容易发生刀片推力。

如果在操作产品时有人接近您，请关闭产品。在刀片推力的情况下，
因转动刀片击中其他人而受伤的风险增加。

清除卡住的材料或维修产品时，确保开关处于关闭状态并取出电池
组。清除卡住的材料或维修时，产品意外启动可能会导致严重的人
身伤害。

其他安全警告

不要让儿童、身体、感觉或精神能力下降的人员或缺乏经验及知识
的人，或不熟悉这些指示的人使用机器。当地法规可能会限制操作
员的年龄。

保持所有通风口没有碎屑。

保持刀具锋利和清洁。正确维护的切割刀具具有锋利的切割边缘，不
容易卡住，而且更容易控制。锐化和维护切割配件只能由授权的服务
中心进行。不均匀的刀刃可以导致在操作中切割头不平衡，并增加产
品使用者发生意外的风险。

请勿对产品使用扩展的附件。额外的长度使产品难以控制并可能造
成伤害。

使用肩带可减少用户疲劳并帮助在使用过程中保持对产品的控制。

不要同时佩戴多个肩带。佩戴肩带时，确保没有其他可穿戴设备干扰
肩带的释放和拆卸。

请勿在任何燃烧或冒烟的物品附近使用本产品，例如香烟、火柴或
热灰烬。

为了降低蒸气或灰尘对健康造成危害的风险，请勿在有毒、致癌或其
他有害物质（例如石棉、砷、钡、铍、铅、杀虫剂或其他危害健康的
物质）附近使用本产品。

在装饰植物和其他障碍物周围使用产品时要小心。配件会切割/损坏
许多材料。

请勿在未安装防护装置的情况下操作产品。使用过程中必须正确连接
防护罩。在没有防护装置的情况下操作产品会导致严重伤害。

请勿在未安装前把手和挡板把手的情况下操作产品。使用过程中必须
正确地连接前把手。

当与硬物接触时，为意外移动做好准备。失控可能导致严重伤害。

投掷的物体可能会从坚硬的表面（如墙壁、树木和岩石）弹起，并可
能造成伤害。如果可能，请在封闭区域手动切割。

每次使用前清理工作区域。移除所有可能被抛出或缠绕在切割装置中
的物体，例如电线、灯、电线或绳子。

当心抛出的物体。让所有旁观者、儿童和宠物远离工作区至少 15 
米。

请勿在光线不足的情况下操作本产品。操作员需要清楚地看到工作区
域以识别潜在危险。

每次使用前检查产品。检查紧固件是否有松动等。确保所有防护装置
和把手都正确且牢固地连接。使用前更换任何损坏的部件。检查电池
组是否有泄漏。

请勿以任何方式修改产品。

请勿让儿童或未经培训的个人使用这产品。

在操作产品时，须佩戴全面的眼睛和听力保护装置。如果工作区域存
在高空坠物的危机，必须佩戴头部保护装置。

束起长发，使其高于肩膀水平，以防止缠结于运动部件。

切勿在疲劳，生病或受酒精，药物或治疗影响下使用本产品。

时刻注意立足点和身体平衡。伸展太远会导致失衡或暴露于热的表
面。

在启动产品之前，请确保切割刀片不会与任何物体接触。

注意刀片锋利。处理刀片组件时，请戴上防滑而用于重型操作工作
的保护手套。除非取出电池组，否则不要触摸刀片，也不要对本产
品进行维修。

 警告！如果产品掉落、受到重大冲击或者开始异常震动，请立即
停止产品，并检查确认是否有损坏或者确认震动的原因。任何损坏应
由授权的维修中心妥善维修或更换。

在产品上开始任何工作之前，请先取出电池组。

特定使用条件

此产品设计用于去除小灌木和灌木，切割树苗，修剪、疏伐、清除杂
草，切割长草，清除家庭和爱好花园中的荨麻。

请勿将本产品用于任何其他目的。

其他风险

即使产品按规定使用，依然无法完全消除某些剩余风险因素。使用过
程中可能出现以下危险，操作者应注意避免：

● 振动引起的损伤

- 用指定的手柄握住产品，并限制工作时间和曝露。

● 因接触噪声导致听力伤害

- 限制接触时长并佩戴合适的听力防护设备。

● 因外来碎片而令眼睛受伤

- 务必每刻都穿戴适当的个人防护设备，厚的长裤、手套、坚固的
鞋类和安全眼镜。

● 吸入有毒的粉尘而导致的健康危险

- 在必要的情况下请佩戴防护面具。

电池

长期存放的电池必须先充电再使用。

超过50°C的高温会降低电池组的效能。避免暴露于高温或阳光下（
可能导致过热）。

充电器和电池组的接点处应保持清洁。

为获得最长寿命，使用后应把电池充满电。

为确保最长使用寿命，充电后应把电池从充电器中取出。

电池储藏时间大于30天的存放要求：

• 环境温度低于27℃的阴凉干燥处存放电池；

• 电池状态为30%-50%电量下存储电池；
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• 每6个月给电池充电1次。

用过的电池组不可以丟入火中或一般的家庭垃圾中。美沃奇经销商提
供旧电池回收，以保护我们的环境。

电池组不可以和金属物体存放在一起（可能产生短路）。

M18系列的电池组只能和M18系列的充电器配合使用。不可以使用其他
系列的电池。

不可拆开电池和充电器。电池和充电器必须储藏在干燥的空间，勿让
湿气渗入。必须经常保持干燥。

在过度超荷或极端的温度下，可能从损坏的电池组中流出液体。如
果触摸了此液体，必须马上使用肥皂和大量清水冲洗。如果此类流
体侵入眼睛，马上用清水彻底清洗眼睛（冲洗至少10分钟），接着即
刻就医治疗。

切勿让金属部分接触充电器的电池部份（有短路危机）。

附加电池安全警告

 警告！为了减少因短路而导致火灾、人身伤害和产品损坏的风
险，请勿将工具、电池组或充电器浸没在流体中或使流体流入其中。
腐蚀性或导电性流体（如海水、某些工业化学品、以及漂白剂或含漂
白剂的产品等）都会导致短路。

电池超载保护

因一些诸如极高的扭力、外物附着、突然停机和线路短路发生的情况
下，会导致高电流消耗。此等情况下，产品将振动约5秒，电池灯闪
烁，然后产品将停止及关闭。 如要重置，松开扳机。

在这种情况下，电池的内部温度可能会变高。如果发生这种情况，电
池将关闭。如果发生这种情况，电池灯会闪烁，直至电池冷却下来。
灯熄灭后，可以继续工作。

锂电池的运输

锂电池属于危险货品并受制于危险货品运输条例。

此电池的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

• 用户在公路上运输此电池组不必遵守特殊规定；

• 锂电池的商业性运输受制于危险货品运输条例的规定。运输准备和
运输必须由受过专业培训的人员进行。全程必须由专业人员监督。

运输电池时必须注意到下列事项：

• 为避免短路，必须确保电池接点的防护和绝缘；

• 确保包装中的电池包不会滑动；

• 严禁运输已损坏或已产生泄漏的电池。

• 更多运输建议请联系运输公司。

操作

让产品向下倾斜，让割灌机头和任何身体部位保持至少30厘米的距
离。将产品保持在地面上方，并左右摆动头部。

注意：当产品沿防护装置上箭头的相反方向移动穿过地面时，切割
效果最佳。

 警告！请勿将产品用作磨边机。请勿倾斜产品以与地面形成直
角。将割灌机头与地面保持平行。防护装置无法防止在此方向上飞
溅的碎片。

切割材料切割材料

厚草、灌木、杂草、小直径树木和树苗

切割技巧切割技巧

在长生长过程中，要进行多次通过以避免阻碍。

避免切割观赏树木、灌木和植物。避免接触壁板、栅栏柱等。它们都
可能被产品损坏。

运输与存放

将产品从一个位置运输到另一个位置时，请务必关闭此产品。请勿将
手指放在扳机上携带产品。意外启动会导致严重的人身伤害。

取出电池组，盖上刀片，让产品冷却后再储存或运输。

用前把手搬运产品，以免意外启动。

正确处理产品可防止受伤。

在车辆中运输时，请确保产品不会移动或掉落，以防止人身伤害或
产品损坏。

清除产品中的所有异物。存放在阴凉、干燥、通风良好而且儿童不可
进入的地方。使产品远离腐蚀性试剂，例如园林化学品和除冰盐。请
勿在室外存放产品。

请勿将产品浸入水中或用软管喷洒。请勿使用高压清洗机清洁产品。
当水进入产品内，便会增加触电的风险。将产品存放在室内。

请勿将产品存放在肥料或化学品上或附近。

维护

储存前清洁和维护产品。

只能使用美沃奇的附件和零件。如果需要更换未描述的组件，请联系
我们的美沃奇服务代理（请参阅我们的认可/维修的地址列表）。

如果需要，可以索取产品的分解图。在标签上注明产品类型和序列
号，然后在当地服务中心订购图纸。

符号

启动产品前，请仔细阅读本说明书。

注意！警告！危险！

在产品上开始任何工作之前，请先取出电池组。

使用本产品时务必佩戴护目镜。

佩戴防护耳罩。

佩戴手套。

戴上防护头盔。佩戴防护耳罩。使用安全眼镜。

穿安全鞋。

穿着长裤。

使用双手操作产品。

在使用过程中，让旁观者至少离开15米。
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确保没有人有被材料弹射或掉落的风险。

当心刀片推力。

保持手和脚远离刀片。

警告！维修前，断开电池。

请勿将产品与锯或磨边刀片一起使用。

切勿将产品暴露在雨中。

将把手放在这里。

78 此标签上显示认证的音量值为78 dB(A)。

附件 - 不包在标配设备中，可作为附件供应。

n0 无负载转速

V 电压

直流电

勿将用过的电动工具、电池/充电电池与家庭废弃物混
合。当电动工具和电池达到使用寿命时，必须单独收
集，并送至环保回收机构。请与当地主管部门或经销
商联系，了解回收建议和收集地点。
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ขอ้มูลทางเทคนิค  M18 FOPH-BCA

ประเภทผลติภณัฑ ์ หวัตอ่ใบมดีตดัหญา้

แรงดนัไฟแบตเตอร ีŕ 18 V  

ความเรว็รอบเปลา่

ตํŕา 0-4900/นาที

สงู 0-6200/นาที

เสน้ผ่านศนูยก์ลางใบมดีตดั 230 ซม.

นํŖาหนักตามขัŖนตอนของ EPTA 01/2014 1.6 กก.

อณุหภมูใินการทาํงานทีŕแนะนํา -18 – +50 °C

แบตเตอร ีŕทีŕแนะนํา M18B...; M18 HB... 

แทน่ชารจ์ทีŕแนะนํา M12-18...; M18 DFC

ขอ้มูลเกีŕยวกบัเสยีงรบกวน

คา่การปลอ่ยเสยีงรบกวนทีŕกาํหนดตามมาตรฐาน EN 62841

ระดบัแรงดนัของเสยีงทีŕถว่งนํŖาหนัก A 70.51 dB(A)

คา่ K แปรผนั 3 dB(A)

ระดบักาํลงัของเสยีงทีŕถว่งนํŖาหนัก A 90.51 dB(A)

คา่ K แปรผนั 3 dB(A)

ใสอ่ปุกรณป้์องกนัสายตาอยูเ่สมอ

ขอ้มูลเกีŕยวกบัการส ัŕน

คา่การสัŕนสะเทอืนรวม (ผลรวมเวกเตอรใ์นสามแกน) ทีŕกาํหนดตาม EN 62841

คา่การปลอ่ยการสัŕนสะเทอืน ah 2.64 m/s2

คา่ K แปรผนั 1.5 m/s2

สาํหรบัขอ้มูลทางเทคนิคและรายการหวัสาํหรบัการใชง้านทีŕใชไ้ดก้บัชดุจา่ยกาํลงัไฟตา่ง ๆ โปรดดทูีŕคูม่อืการใชง้านของหวัสาํหรบัการใชง้านนัŖน

 คาํเตอืน!

คา่ระดบัการสัŕนสะเทอืนรวมทีŕระบแุละคา่ระดบัเสยีงดงัรบกวนทีŕระบใุนเอกสารคูม่อืการใชง้านฉบบันีŖไดร้บัการวดัผลตามการทดสอบทีŕเป็นไปตามมาตรฐานทีŕกาํหนดไวใ้น EN 
62841 และอาจนําไปใชเ้พืŕอเปรยีบเทยีบกบัเคร ืŕองมอือืŕนๆ สามารถใชส้าํหรบัการประเมนิความเสีŕยงในเบื Ŗองตน้

คา่การสัŕนสะเทอืนและการเสยีงดงัรบกวนทีŕระบเุป็นขอ้มูลสาํหรบัการใชง้านหลกัของเคร ืŕองมอื อยา่งไรก็ตาม หากเคร ืŕองมอืถกูใชง้านผดิประเภท กบัอปุกรณเ์สรมิทีŕแตกตา่งกนั 
หรอืการบาํรงุรกัษาไม่ดพีอ ระดบัการสัŕนสะเทอืนและเสยีงดงัรบกวนอาจจะแตกตา่งออกไป สภาพเหลา่นีŖอาจทาํใหร้ะดบัความเสีŕยงเพิŕมขึ Ŗนอยา่งมนัียสาํคญัตลอดชว่งเวลาการ
ทาํงานทัŖงหมด

ควรพจิารณาประเมนิระดบัความเสีŕยงของการสัŕนและเสยีงดงัรบกวนทกุคร ัŖงทีŕปิดเคร ืŕองมอืหรอืขณะทีŕเคร ืŕองกาํลงัเดนิเบา สภาพเหลา่นีŖอาจทาํใหร้ะดบัความเสีŕยงลดลงอยา่งมนัีย
สาํคญัตลอดทัŖงระยะเวลาการทาํงาน

ระบมุาตรการความปลอดภยัเพิŕมเตมิเพืŕอปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากผลกระทบของการสัŕนสะเทอืนและเสยีงดงั เชน่ การบาํรงุรกัษาเคร ืŕองมอืและอปุกรณเ์สรมิ ทาํใหม้อือบอุน่ตลอด
เวลา และจดัระเบยีบรปูแบบของงาน

 คาํเตอืน! อา่นวธิใีช ้ภาพประกอบ ขอ้มูลจาํเพาะ และคาํเตอืนดา้นความ
ปลอดภยัทัŖงหมดทีŕใหม้ากบัผลติภณัฑ ์การไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีŕแสดงอยูด่า้นลา่ง 
อาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้และ/หรอืการบาดเจ็บรนุแรงได ้

โปรดเก็บเอกสารคาํเตอืนและคาํแนะนําทัŖงหมดเพืŕอใชอ้า้งองิในอนาคต

คาํเตอืดา้นความปลอดภยั

อย่าใชง้านผลติภณัฑใ์นสภาพทีŕฝนตกหรอืเปียกนํŖา หากนํŖาเขา้ผลติภณัฑ ์
อาจเพิŕมความเสีŕยงทีŕจะเกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืการทาํงานผดิปกต ิซึŕงอาจทาํใหเ้กดิการ
บาดเจ็บได ้

ตรวจสอบบรเิวณพืŖนทีŕทีŕจะใชผ้ลติภณัฑอ์ย่างละเอยีดและกาํจดัเศษหนิ กิŕง
ไม ้สายไฟ กระดูก และวตัถแุปลกปลอมอืŕนๆ ทัŖงหมด สิŕงของทีŕกระเด็นอาจ
ทาํใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้

หลกีเลีŕยงการใชเ้ครืŕองจกัรในสภาพอากาศทีŕเลวรา้ย โดยเฉพาะอย่างยิŕง
ในชว่งทีŕเสีŕยงตอ่การเกดิฟ้าผ่า การดาํเนินการนีŖจะลดความเสีŕยงของปัญหาทีŕ
เกดิจากฟ้าผ่าได ้

กอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์ใหต้รวจสอบดว้ยสายตาอยู่เสมอวา่อปุกรณต์ดั
หรอืใบมดี หรอืชดุประกอบอปุกรณต์ดัหรอืใบมดีไม่มกีารเสยีหาย ชิ Ŗนสว่นทีŕ
ชาํรดุเสยีหายจะเพิŕมความเสีŕยงตอ่การบาดเจ็บ

ในระหวา่งใชง้านผลติภณัฑ ์ใหส้วมกางเกงขายาวเสมอ ผวิทีŕเผยออกนอก
รม่ผา้มคีวามเสีŕยงไดร้บับาดเจ็บจากเศษวสัดทุีŕกระเด็นมาโดน

อย่าใหผู้ย้นืดูเขา้ใกลข้ณะใชง้านผลติภณัฑ ์เศษวสัดทุีŕกระเด็นอาจทาํใหไ้ด ้
รบับาดเจ็บรนุแรงได ้

ปฏบิต้ติามขัŖนตอนแนะนําสาํหรบัการเปลีŕยนอปุกรณเ์สรมิ การขนัน็อตยดึใบ
มดีอยา่งไม่เหมาะสมอาจทาํใหใ้บมดีเสยีหายหรอืทาํใหใ้บมดีหลดุออกได ้

พกิดัความความเรว็การหมุนของใบมดีตอ้งเท่ากบัความเรว็การหมุนสูงสุด
ทีŕระบุไวบ้นผลติภณัฑเ์ป็นอย่างน้อย ใบมดีทีŕทาํงานเรว็กวา่ความเรว็ตามพกิดั
อาจชาํรดุและหลดุออกได ้

สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัตา หู ศรีษะ และมอื อปุกรณป้์องกนัทีŕเพยีงพอจะชว่ย
ลดความเสีŕยงในการบาดเจ็บจากเศษผงทีŕปลวิออกมา หรอืการสมัผสักบัเอ็นตดัหรอื
ใบมดี
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ในระหวา่งการใชง้านผลติภณัฑ ์ใหส้วมรองเทา้นิรภยัเสมอ อย่าใชง้าน
ผลติภณัฑใ์นขณะเทา้เปล่าหรอืสวมรองเทา้แตะ ซึŕงจะชว่ยลดโอกาสในการ
บาดเจ็บทีŕเทา้จากการสมัผสักบัใบมดีทีŕกาํลงัเคลืŕอนทีŕ

ใหใ้ชอ้ปุกรณนี์Ŗดว้ยสองมอืเสมอ จดัยดึตวัอปุกรณด์ว้ยมอืทัŖงสองเพืŕอป้องกนั
การสญูเสยีการควบคมุ

ถอือปุกรณโ์ดยจบับรเิวณพืŖนผวิหุม้ฉนวนเท่านัŖน เนืŕองจากใบมดีตดัอาจ
สมัผสักบัสายไฟทีŕซอ่นอยู่ได ้ใบมดีตดัทีŕสมัผสักบัสายไฟทีŕ “มกีระแสไฟฟ้า” 
อาจทาํใหช้ ิ Ŗนสว่นโลหะของผลติภณัฑ ์“มกีระแสไฟฟ้า” และอาจทาํใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้

ใหห้าพื Ŗนทีŕทีŕเหมาะสมและใชง้านผลติภณัฑใ์นขณะทีŕยนือยู่บนพื Ŗนเท่านัŖน 
พื Ŗนทีŕทีŕลืŕนหรอืไม่มัŕนคงอาจทาํใหส้ญูเสยีการทรงตวัหรอืการควบคมุผลติภณัฑไ์ด ้

ใหทุ้กสว่นของรา่งกายหา่งจากใบมดีตดัขณะทีŕผลติภณัฑทํ์างานอยู่ 
กอ่นเร ิŕมใชผ้ลติภณัฑ ์ใหต้รวจสอบวา่ใบมดีตดัไม่สมัผสักบัสิŕงใด การไม่
ระมดัระวงัช ัŕวครูข่ณะใชง้านผลติภณัฑอ์าจทาํใหค้ณุหรอืผูอ้ืŕนบาดเจ็บได ้

อย่าใชผ้ลติภณัฑสู์งกวา่ระดบัเอว เพืŕอชว่ยหลกีเลีŕยงการสมัผสัอปุกรณต์ดัหรอื
ใบมดีโดยไม่ตัŖงใจ และชว่ยใหส้ามารถควบคมุผลติภณัฑไ์ดด้ขีึ Ŗนในสถานการณท์ีŕ
ไม่คาดคดิ

ขณะทําการตดัพุ่มไมห้รอืกลา้ไมท้ีŕมแีรงดงึ โปรดระวงัการดดีกลบั หากแรง
ดงึจากเสน้ใยของไมถ้กูปลอ่ยออกมา พุ่มไมห้รอืกลา้ไมอ้าจดดีใสผู่ใ้ชง้าน และ/หรอื
ดดีผลติภณัฑอ์อกจากมอืผูใ้ชง้านได ้

โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษเมืŕอทําการตดัพุ่มไมห้รอืตน้ออ่น สว่นทีŕเรยีวบาง
อาจตดิเขา้ไปทีŕใบมดีและฟาดไปทีŕคณุ หรอืทาํใหค้ณุเสยีการทรงตวัได ้

ควบคมุผลติภณัฑใ์หด้ ีและอย่าสมัผสัใบมดีหรอืชิ Ŗนสว่นเคลืŕอนไหวทีŕมี
อนัตรายอืŕน ๆ ขณะทีŕมนัยงัคงเคลืŕอนไหวอยู่ จะชว่ยใหล้ดความเสีŕยงของการ
ไดร้บับาดเจ็บจากชิ Ŗนสว่นทีŕเคลืŕอนไหวได ้

ใหถ้อืผลติภณัฑโ์ดยปิดการใชง้านและถอืใหห้า่งจากตวั การจบัผลติภณัฑ ์
อยา่งถกูตอ้งจะชว่ยลดความมเสีŕยงในการสมัผสักบัอปุกรณต์ดั เอ็น หรอืใบมดีโดย
ไม่ตัŖงใจได ้

ขณะขนยา้ยหรอืจดัเกบ็ผลติภณัฑ ์ใหใ้สต่วัครอบใบมดีโลหะเสมอ การจบั
ผลติภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้งจะชว่ยลดความเสีŕยงในการสมัผสักบัใบมดีโดยไม่ไดต้ ัŖงใจได ้

ใชเ้ฉพาะใบดีอะไหล่ตามทีŕกาํหนดโดยผูผ้ลติเท่านัŖน ชิ Ŗนสว่นอะไหลท่ีŕไม่ถกู
ตอ้งอาจเพิŕมความเสีŕยงทีŕจะเกดิความเสยีหายหรอืบาดเจ็บได ้

ตรวจสอบพื Ŗนทีŕอยา่งละเอยีดวา่มสีตัวป่์าในบรเิวณทีŕจะใชผ้ลติภณัฑห์รอืไม่ สตัวป่์า
อาจไดร้บับาดเจ็บจากผลติภณัฑใ์นระหวา่งการทาํงาน

อยา่ใชง้านผลติภณัฑใ์นพื Ŗนทีŕทีŕลาดชนัมากเกนิไป ซึŕงจะชว่ยลดความเสีŕยงจากการ
สญูเสยีการควบคมุ ลืŕน และลม้ทีŕอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้

เมืŕอทาํงานบนพื Ŗนทีŕลาดชนั ตอ้งตรวจสอบการวางเทา้เสมอ ทาํงานในแนวขวางบน
พื Ŗนทีŕลาดชนัเสมอ อยา่ขึ Ŗนหรอืลงและใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยิŕงเมืŕอเปลีŕยนทศิทาง 
ซึŕงจะชว่ยลดความเสีŕยงจากการสญูเสยีการควบคมุ ลืŕน และลม้ทีŕอาจสง่ผลใหเ้กดิ
การบาดเจ็บได ้

สาเหตขุองอาการใบมดีสะบดัและคาํเตอืนทีŕเกีŕยวขอ้ง

ใบมดีสะบดัคอือาการทีŕผลติภณัฑส์ะบดัไปดา้นขา้ง ดา้นหนา้ หรอืดา้นหลงัอยา่ง
กระทนัหนั ซึŕงอาจเกดิขึ Ŗนเมืŕอใบมดีตดิหรอืเกีŕยววตัถ ุเชน่ กลา้หรอืตอไม ้ซึŕงอาจจะ
รนุแรงจนเหวีŕยงผลติภณัฑห์รอืผูใ้ชง้านไปทศิทางใดทศิทางหนึŕง และอาจสญูเสยีการ
ควบคมุผลติภณัฑ ์

อนัตรายจากใบมดีสะบดัและอนัตรายอืŕน ๆ ทีŕเกีŕยวขอ้ง สามารถป้องกนัไดด้ว้ยการ
ระมดัระวงัการใชง้านทีŕใหไ้วด้า้นลา่งนีŖ

จบัผลติภณัฑใ์หม้ัŕนคงดว้ยสองมอืและวางตาํแหน่งแขนใหต้า้นแรงสะบดัได ้วาง
ตาํแหน่งตวัคณุใหอ้ยูด่า้นซา้ยของผลติภณัฑ ์ใบมดีสะบดัอาจเพิŕมความเสีŕยงใหเ้กดิ
การบาดเจ็บเนืŕองจากผลติภณัฑเ์คลืŕอนทีŕแบบไม่คาดคดิ ผูใ้ชง้านสามารถควบคมุแรง
ดดีกลบัของใบเลืŕอยได ้หากดาํเนินการตามขอ้ควรระวงัอยา่งถกูตอ้ง

หากใบมดีตดิขดั หรอืหากมกีารขดัขวางการตดัไม่วา่ดว้ยเหตใุดกต็าม ให้
ปิดการใชง้านแลว้ถอืผลติภณัฑไ์วนิ้ŕง ๆ จนกวา่ใบมดีจะหยุดทํางานอย่าง
สิ Ŗนเชงิ ขณะทีŕใบมดีตดิขดั อย่าพยายามดงึผลติภณัฑอ์อกจากวสัด ุหรอื
ดงึผลติภณัฑไ์ปขา้งหลงัขณะทีŕใบมดีกาํลงัเคลืŕอนไหวอยู่ มฉิะนัŖนใบมดี
อาจสะบดัได ้ตรวจสอบและปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้งเพืŕอป้องกนัไม่ใหใ้บมดีตดิขดั

หา้มใชใ้บมดีทีŕทู่หรอืเสยีหาย ใบมดีทูห่รอืเสยีหายเพิŕมความเสีŕยงทีŕจะตดิขดัหรอื
เกีŕยวเขา้กบัวตัถ ุซึŕงจะทาํใหใ้บมดีสะบดั

มองใหเ้หน็สิŕงทีŕจะตดัอยู่เสมอ อาการใบมดีสะบดัมกัจะเกดิขึ Ŗนในบรเิวณทีŕมอง
เห็นสิŕงทีŕตดัไดย้าก

ถา้มคีนเขา้มาทางคณุระหวา่งทีŕใชผ้ลติภณัฑ ์ใหปิ้ดการใชง้าน
ผลติภณัฑ ์เนืŕองจากมคีวามเสีŕยงทีŕบคุคลอืŕนจะไดร้บัการบาดเจ็บจากการถกูใบมดี
ทีŕเคลืŕอนทีŕอยู ่หากเกดิอาการใบมดีสะบดัขึ Ŗน

ขณะทีŕนําวสัดทุีŕตดิออกหรอืเมืŕอบํารุงรกัษาผลติภณัฑ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่สวติชปิ์ดอยู่และชดุแบตเตอรีŕถูกถอดออกแลว้ การเปิดทาํงานอปุกรณโ์ดย
ไม่คาดหมายในระหวา่งการจดัการกบัวสัดทุีŕตดิขดัหรอืการซอ่มแซมอาจกอ่ใหเ้กดิ
การบาดเจ็บทีŕรนุแรงได ้

คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัเพิŕมเตมิ

หา้มใหเ้ด็ก บคุคลทีŕมคีวามบกพรอ่งทางกาย การรบัรู ้หรอืทางจติ ตลอดจนบคุคล
ทีŕขาดประสบการณแ์ละความรู ้หรอืบคุคลทีŕไม่คุน้เคยกบัคาํแนะนําเหลา่นีŖใชง้าน
ผลติภณัฑนี์Ŗ อาจมกีารจาํกดัอายผูุใ้ชต้ามขอ้กาํหนดในทอ้งถิŕน

ดแูลใหช้อ่งเปิดระบายปราศจากเศษชิ Ŗนสว่นตา่ง ๆ

หมัŕนลบัเคร ืŕองมอืตดัใหค้มและทําความสะอาดอยูเ่สมอ เคร ืŕองมอืตดัทีŕมกีารลบัใหค้ม
อยา่งถกูตอ้งมแีนวโนม้ทีŕจะตดิขดันอ้ยกวา่และจะชว่ยใหค้วบคมุไดง่้ายขึ Ŗน การลบั
หรอืบาํรรุกัษาอปุกรณเ์สรมิสาํหรบัการตดัจะตอ้งดาํเนินการโดยศนูยบ์รกิารทีŕไดร้บั
อนุญาตเท่านัŖน การลบัใบมดีทีŕไม่เรยีบเสมอกนัอาจทาํใหห้วัตดัเสยีสมดลุระหวา่งใช ้
งาน และทาํใหผู้ใ้ชง้านผลติภณัฑเ์สีŕยงตอ่อบุตัเิหตุ

หา้มสายไฟตอ่เพิŕมความยาวกบัผลติภณัฑ ์ความยาวทีŕเพิŕมขึ Ŗนจะทําใหค้วบคมุ
ผลติภณัฑไ์ดย้ากและกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้

ใชส้ายคาดบา่เพืŕอลดความลา้และชว่ยควบคมุผลติภณัฑร์ะหวา่งใชง้าน

หา้มสวมสายคาดบา่หลายสายในคราวเดยีว เมืŕอสวมสายคาดบา่ ใหต้รวจสอบวา่ไม่มี
อปุกรณส์วมใสอ่ืŕน ๆ รบกวนบรเิวณทีŕปลดหรอืปลอ่ยสาย

หา้มใชผ้ลติภณัฑใ์กลส้ิŕงทีŕใหมห้รอืมคีวนัอยู ่เชน่ บหุร ีŕ ไมข้ดีไฟ หรอืขี Ŗเถา้รอ้น

เพืŕอลดความเสีŕยงอนัตรายตอ่สขุภาพจากไอหรอืฝุ่นละออง อยา่ใชผ้ลติภณัฑ ์
ใกลส้ารพษิ สารกอ่มะเรง็ หรอืวสัดอุนัตรายอืŕน ๆ เชน่ แรใ่ยหนิ สารหนู แบเรยีม 
เบรลิเลยีม ตะกัŕว สารฆ่าแมลง หรอืวสัดทุีŕเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอืŕน ๆ

ระมดัระวงัขณะใชผ้ลติภณัฑบ์รเิวณไมป้ระดบัหรอืสิŕงกดีขวางอืŕน ๆ อปุกรณเ์สรมิ
สามารถตดั/ทาํลายวสัดตุา่ง ๆ ไดห้ลายอยา่ง

อยา่ใชง้านผลติภณัฑโ์ดยไม่ตดิตัŖงเกราะปกป้อง เกราะปกป้องตอ้งตดิตัŖงอยา่งถกูตอ้ง
ระหวา่งใชง้าน การใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไม่มเีกราะจะทําใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรง

หา้มใชผ้ลติภณัฑโ์ดยไม่มมีอืจบัดา้นหนา้และมอืจบัป้องกนั มอืจบัดา้นหนา้ตอ้งตดิ
ตัŖงอยา่งถกูตอ้งระหวา่งใชง้าน

ระวงัการเคลืŕอนไหวทีŕไม่คาดคดิเมืŕอมกีารกระทบกบัวตัถทุีŕมคีวามแข็ง การเสยีการ
ควบคมุอาจทาํใหบ้าดเจ็บรนุแรง

วตัถทุีŕถกูโยนออกอาจกระเด็นจากพื Ŗนผวิแข็ง เชน่ กาํแพง ตน้ไม ้กอ้นหนิ และกอ่ให ้
เกดิการบาดเจ็บได ้ในกรณีทีŕทาํได ้ใหท้าํการตดัดว้ยมอืในพื Ŗนทีŕปิด

ทาํความสะอาดบรเิวณทีŕทาํงานใหโ้ลง่ทกุคร ัŖงกอ่นการใชง้าน นําวตัถทุัŖงหมด เชน่ 
สายไฟ หลอดไฟ ลวด หรอืเชอืกตา่งๆ ทีŕอาจกระเด็นหรอืพนักบัเคร ืŕองมอืตดัออกไป

ระมดัระวงัวตัถทุีŕปลวิหรอืกระเด็น หา้มคนรอบขา้ง เด็ก และสตัวเ์ลี Ŗยงเขา้ใกลใ้นรศัม ี
15 เมตรจากพื Ŗนทีŕทาํงาน

อยา่ใชผ้ลติภณัฑภ์ายใตส้ภาวะทีŕมแีสงสวา่งนอ้ย ผูใ้ชง้านตอ้งสามารถมองเห็นพื Ŗนทีŕ
ทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนเพืŕอระวงัอนัตรายทีŕอาจเกดิขึ Ŗน

ตรวจสอบผลติภณัฑก์อ่นใชง้าน ตววจสอบวา่ตวัยดึหลวมหรอืไม่ ฯลฯ ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ไดต้ดิตัŖงอปุกรณป้์องกนัและทีŕจบัไวอ้ยา่งถกูตอ้งและแน่นหนา เปลีŕยนชิ Ŗนสว่น
ทีŕเสยีหายกอ่นการใชง้าน ตรวจสอบชดุแบตเตอร ีŕวา่มกีารร ัŕวไหลหรอืไม่

หา้มดดัแปลงผลติภณัฑอ์ยา่งเด็ดขาด

หา้มเด็กหรอืบคุคลทีŕไม่ไดร้บัการฝึกฝนใชง้านผลติภณัฑ ์

สวมแวน่นิรภยัและอปุกรณป้์องกนัการไดย้นิทกุคร ัŖงกอ่นใชผ้ลติภณัฑ ์หากปฏบิตัิ
งานในพื Ŗนทีŕซ ึŕงอาจมวีตัถตุกหลน่จากทีŕสงูได ้ใหส้วมหมวกนิรภยัดว้ย

รวบผมทีŕยาวไวใ้หอ้ยูเ่หนือหวัไหลเ่พืŕอป้องกนัไม่ใหผ้มเขา้ไปตดิพนัในชิ Ŗนสว่นทีŕมี
การเคลืŕอนไหว

หา้มใชอ้ปุกรณเ์มืŕอคณุเหนืŕอยลา้ ป่วย หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิ řสรุา ยาเสพตดิ หรอืยา
รกัษาโรค

ยนืใหม้ัŕนคงและสมดลุ อยา่เอื Ŗอม การเอื Ŗอมตวัอาจทาํใหเ้สยีสมดลุหรอืสมัผสักบัพื Ŗน
ผวิทีŕมคีวามรอ้นได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใบเลืŕอยจะไม่สมัผสักบัสิŕงใดกอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์

ใบเลืŕอยมคีวามแหลมคมมาก โปรดสวมถงุมอืนิรภยักนัลืŕนสาํหรบังานหนักขณะ
จดัการกบัชดุใบมดี หา้มสมัผสัใบเลืŕอยหรอืบาํรงุรกัษาผลติภณัฑจ์นกวา่จะถอดชดุ
แบตเตอร ีŕออก
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 คาํเตอืน! หากทาํผลติภณัฑห์ลน่ เกดิการกระทบกระเทอืนอยา่งรนุแรง หรอืเร ิŕม
สัŕนผดิปกต ิโปรดหยดุใชง้านทนัทแีละตรวจสอบความเสยีหายหรอืตรวจหาสาเหตุ
ของการสัŕนสะเทอืนดงักลา่ว หากมสีว่นใดๆ ทีŕไดร้บัความเสยีหาย ควรนําไปสง่ให ้
ศนูยบ์รกิาร ทีŕไดร้บัอนุญาต ดาํเนินการซอ่มแซมหรอืเปลีŕยน

ถอดชดุแบตเตอร ีŕออกกอ่นเร ิŕมกระทาํการใด ๆ กบัผลติภณัฑ ์

สภาพการใชง้านทีŕกาํหนด

ผลติภณัฑนี์Ŗออกแบบมาเพืŕอตดัตน้ไมแ้ละพุ่มไมข้นาดเล็ก กลา้ไม ้ใชต้ดัแตง่ เล็ม 
ถางวชัพชื ตดัหญา้ทีŕขึ Ŗนสงู และหญา้วชัพชืใบแหลมในสวนตามบา้นเรอืนหรอืสวน
ปลกูเป็นงานอดเิรก

หา้มใชผ้ลติภณัฑเ์พืŕอวตัถปุระสงคอ์ืŕนนอกเหนือจากทีŕระบุ

ความเสีŕยงอืŕนๆ

ถงึแมเ้คร ืŕองมอืจะไดร้บัการใชต้ามทีŕกาํหนด แตก็่ไม่สามารถกาํจดัปัจจยัความเสีŕยง
ทีŕหลงเหลอือยูไ่ด ้อาจเกดิภยัอนัตรายตอ่ไปนีŖระหวา่งการใชง้านได ้และผูใ้ชง้านควร
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเพืŕอหลกีเลีŕยงภยัอนัตรายตอ่ไปนีŖ:

 ● การบาดเจ็บทีŕเกดิจากแรงสัŕนสะเทอืน

 - จบับรเิวณทีŕจบัเฉพาะของผลติภณัฑแ์ละอยา่ใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน
 ● ระบบการไดย้นิอาจไดร้บัความเสยีหาย หากไดย้นิเสยีงดงั

 - ความผดิปกตใินการไดย้นิ การจาํกดัการสมัผสั และควรสวมอปุกรณป้์องกนั
ทีŕเหมาะสม

 ● การบาดเจ็บเนืŕองจากเศษวสัดทุีŕกระเด็น

 - สวมอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลทีŕเหมาะสม กางเกงขายาว ถงุมอื รองเทา้หนา 
และแวน่นิรภยั ตลอดเวลา

 ● อนัตรายตอ่สขุภาพทีŕเกดิจากการสดูหายใจเอาฝุ่นพษิเขา้ไป

 - สวมหนา้กากถา้จาํเป็น
แบตเตอรีŕ

ควรชารจ์แบตเตอร ีŕทีŕไม่ไดใ้ชง้านเป็นระยะเวลาหนึŕงกอ่นทีŕจะใชง้าน

ประสทิธภิาพของชดุแบตเตอร ีŕจะลดลงหากอณุหภมูสิงูกวา่ 50°C หลกีเลีŕยงไม่ใหถ้กู
แสดงแดดหรอืความรอ้นเป็นเวลานาน (เสีŕยงตอ่ความรอ้นเกนิ)

ตอ้งหมัŕนดแูลความสะอาดหนา้สมัผสัตวัชารจ์กบัชดุแบตเตอร ีŕ

เพืŕอยดือายกุารใชง้าน ควรชารจ์แบตเตอร ีŕใหเ้ต็มหลงัการใชง้าน

เพืŕอรกัษาอายแุบตเตอร ีŕใหน้านทีŕสดุ ใหถ้อดชดุแบตเตอร ีŕออกจากตวัชารจ์เมืŕอชารจ์
ไฟเต็ม

สาํหรบัชดุแบตเตอร ีŕทีŕตอ้งการเก็บไวน้านกวา่ 30 วนั:

• เก็บชดุแบตเตอร ีŕไวท้ีŕอณุหภมูติํŕากวา่ 27°C และหลกีเลีŕยงความชื Ŗน

• เก็บชดุแบตเตอร ีŕไวท้ีŕประจ ุ30% - 50%

• ใหช้ารจ์แบตเตอร ีŕตามปกตทิกุหกเดอืนทีŕเก็บ

หา้มทิ Ŗงแบตเตอร ีŕทีŕใชแ้ลว้กบัขยะครวัเรอืนหรอืโดยการเผาทาํลาย ผูแ้ทนจาํหน่าย
ของ MILWAUKEE มขีอ้เสนอในการกูค้นืแบตเตอร ีŕเกา่เพืŕอปกป้องสภาพแวดลอ้ม
ของเรา

ไม่เก็บชดุแบตเตอร ีŕไวร้วมกบัวตัถอุืŕนทีŕเป็นโลหะ (เสีŕยงตอ่การลดัวงจร)

ชารจ์ชดุแบตเตอร ีŕ System M18 ดว้ยตวัชารจ์สาํหรบั System M18 เทา่นัŖน อยา่
ใชแ้บตเตอร ีŕจากระบบอืŕน ๆ

หา้มเปิดทาํลายแบตเตอร ีŕและเคร ืŕองชารจ์และเก็บไวใ้นหอ้งทีŕแหง้เทา่นัŖน เก็บกอ้น
แบตเตอร ีŕและอปุกรณช์ารจ์ในทีŕแหง้ตลอดเวลา

กรดแบตเตอร ีŕอาจร ัŕวซมึจากแบตเตอร ีŕทีŕเสยีหายภายใตอ้ณุหภมูสิงูหรอืการใชง้านทีŕ
หนักมากเกนิไป หากสมัผสักบักรดแบตเตอร ีŕ ใหล้า้งออกทนัทดีว้ยนํŖาสบู ่หากกรด
แบตเตอร ีŕเขา้ตา ลา้งตาใหท้ัŕวดว้ยนํŖาอยา่งนอ้ย 10 นาทแีละไปพบแพทยท์นัที

หา้มไม่ใหม้ชี ิ Ŗนสว่นทีŕเป็นโลหะในสว่นแบตเตอร ีŕของตวัชารจ์ (เสีŕยงลดัวงจร)

คาํเตอืนเพิŕมเตมิเกีŕยวกบัความปลอดภยัของแบตเตอรีŕ

 คาํเตอืน! วธิลีดความเสีŕยงในการเกดิไฟไหม ้การบาดเจ็บสว่นบคุคล และความ
เสยีหายตอ่ผลติภณัฑ ์จากการลดัวงจร อยา่จุม่เคร ืŕองมอื แบตเตอร ีŕ หรอืเคร ืŕองชารจ์
ไฟลงในของเหลวหรอืปลอ่ยใหข้องเหลวซมึเขา้สูภ่ายใน ของเหลวทีŕมฤีทธิ řกดักรอ่น
หรอืนําไฟฟ้าอาจกอ่ใหเ้กดิการลดัวงจรได ้เชน่ นํŖาทะเล สารเคมทีางอตุสาหกรรม
บางชนิด และผลติภณัฑฟ์อกสหีรอืมสีว่นผสมการฟอกส ีเป็นตน้

ระบบป้องกนัของชดุแบตเตอรีŕ

ในกรณีเกดิแรงขนัสงูสดุ การตดิขดั การหยดุชะงกั และไฟฟ้าลดัวงจรทีŕกอ่ใหเ้กดิ
การดงึกระแสไฟเขา้สงู อปุกรณจ์ะสัŕนประมาณ 5 วนิาท ีมาตรวดัพลงังานแบตเตอร ีŕ
ตดิกะพรบิ จากนัŖนผลติภณัฑจ์ะปิดเคร ืŕอง การรเีซท็ ปลอ่ยไก

ภายใตส้ถานการณร์นุแรง อณุหภมูภิายในของแบตเตอร ีŕจอาจจะสงูขึ Ŗนได ้หากเกดิ
เหตกุารณนี์Ŗขึ Ŗน เกจนํŖามนัจะกะพรบิจนกวา่แผงแบตเตอร ีŕจะเย็นลง ใหท้าํงานตอ่หลงั
จากทีŕไฟดบัแลว้

การเคลืŕอนยา้ยแบตเตอรีŕลเิธยีม

แบตเตอร ีŕลเิธยีมไอออนอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดตามกฎหมายของสนิคา้อนัตราย

การขนสง่แบตเตอร ีŕเหลา่นีŖตอ้งกระทาํตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของทอ้งถิŕน ของ
ประเทศ และระหวา่งประเทศ

• สามารถขนสง่แบตเตอร ีŕทางถนนไดโ้ดยไม่ตอ้งมขีอ้กาํหนดเพิŕมเตมิ

• การขนสง่แบตเตอร ีŕลเิธยีมโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอกจะตอ้งจดัการตามกฎระเบยีบ
สนิคา้อนัตราย การเตรยีมการขนสง่และการขนสง่ตอ้งดาํเนินการโดยบคุลากร
ทีŕผ่านการฝึกอบรมมาแลว้เทา่นัŖน และในระหวา่งดาํเนินการตอ้งมผูีเ้ช ีŕยวชาญทีŕ
เกีŕยวขอ้งคอยกาํกบัดแูล

เมืŕอขนยา้ยแบตเตอร ีŕ:

• โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขัŖวสมัผสัของแบตเตอร ีŕไดร้บัการปกป้องและตดิตัŖงฉนวน
เพืŕอป้องกนัการลดัวงจร

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กอ้นแบตเตอร ีŕไดร้บัการปกป้องอยา่งแน่นหนาอยูใ่นบรรจุ
ภณัฑ ์

• หา้มเคลืŕอนยา้ยแบตเตอร ีŕทีŕแตกหรอืร ัŕว

• โปรดสอบถามบรษิทัขนสง่หากทา่นตอ้งการคาํแนะนําเพิŕมเตมิ

การปฏบิตังิาน

เอยีงผลติภณัฑล์ง รกัษาระยะหา่งระหวา่งหวัตดักบัรา่งกายไวท้ีŕอยา่งนอ้ย 30 ซม. จบั
ผลติภณัฑใ์หอ้ยูเ่หนือพื Ŗนเพยีงเล็กนอ้ยแลว้แกวง่หวัตดัไปมาในทศิทางดา้นขา้ง

หมายเหต:ุ ผลติภณัฑจ์ะทํางานตดัไดด้ทีีŕสดุเมืŕอเคลืŕอนทีŕอยูบ่นพื Ŗนในทศิทางตรง
ขา้มกบัลกูศรบนเกราะป้องกนั

 คาํเตอืน! อยา่ใชผ้ลติภณัฑนี์Ŗสาํหรบัการเล็มเก็บขอบ อยา่เอยีงผลติภณัฑท์าํ
มุมฉากกบัพื Ŗนดนิ จดัใหห้วัตดัแตง่อยูข่นานกบัพื Ŗนดนิ เกราะป้องกนัไม่สามารถกนั
เศษวสัดทุีŕปลวิหากอยูใ่นทา่ดงักลา่ว

วสัดทุีŕตดัได ้

หญา้ทีŕขึ Ŗนหนา พื Ŗนทีŕทีŕมพุ่ีมไม ้วชัพชื ตน้ไมข้นาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเล็ก ๆ และ
กลา้ไม ้

เคล็ดลบัการตดั

ตดัวนหลาย ๆ รอบสาํหรบัพื Ŗนทีŕทีŕตน้ไมข้ึ Ŗนสงูเพืŕอป้องกนัเคร ืŕองตดิ

หลกีเลีŕยงไมป้ระดบั พุ่มไม ้และตน้ไมท้ีŕปลกูไว ้ระวงัอยา่ใหโ้ดนไมฝ้าผนัง เสาร ัŖว ฯลฯ 
เนืŕองจากอาจเกดิความเสยีหายจากผลติภณัฑไ์ด ้

การขนยา้ยและการจดัเกบ็

ปิดเคร ืŕองทกุคร ัŖงขณะทีŕขนยา้ยจากสถานทีŕหนึŕงไปยงัอกีทีŕหนึŕง อยา่ถอืผลติภณัฑโ์ดย
วางนิŖวมอือยูท่ีŕไก เนืŕองจากการเปิดใชง้านโดยไม่ตัŖงใจอาจทาํไดบ้าดเจ็บสาหสัได ้

นําชดุแบตเตอรอีอก ปิดคลมุใบมดี และปลอ่ยใหเ้คร ืŕองเย็นกอ่นจะนําไปเก็บหรอืขน
ยา้ย

ถอืผลติภณัฑโ์ดยจบัทีŕมอืจบัดา้นหนา้เพืŕอป้องกนัการเปิดใชง้านโดยไม่ตัŖงใจ

การถอืผลติภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้งจะชว่ยป้องกนัการบาดเจ็บได ้

หากตอ้งการขนยา้ยโดยยานพาหนะ ใหย้ดึผลติภณัฑไ์วโ้ดยอยา่ใหส้ามารถขยบัหรอื
ตกหลน่ได ้เพืŕอป้องกนัไม่ใหม้ผูีไ้ดร้บับาดเจ็บหรอืผลติภณัฑเ์สยีหาย

ทาํความสะอาดวตัถแุปลกปลอมทัŖงหมดออกจากผลติภณัฑ ์จดัเก็บไวใ้นทีŕแหง้และ
เย็น และสามารถระบายอากาศไดด้ ีซึŕงเด็กๆ ไม่สามารถเขา้ถงึได ้เก็บใหห้า่งจาก
สารทีŕมฤีทธิ řกดักรอ่น เชน่ สารเคมใีนการทาํสวนและเกลอืละลายนํŖาแข็ง อยา่จดัเก็บ
ผลติภณัฑไ์วก้ลางแจง้

หา้มนําผลติภณัฑไ์ปแชใ่นนํŖาหรอืใชส้ายยางฉีดนํŖาใส ่หา้มทาํความสะอาด
ผลติภณัฑด์ว้ยเคร ืŕองทาํความสะอาดทีŕใชแ้รงดนั การทีŕนํŖาเขา้ไปในผลติภณัฑจ์ะเพิŕม
ความเสีŕยงทีŕจะเกดิไฟฟ้าชอ็ตได ้เก็บผลติภณัฑใ์นรม่

หา้มเก็บผลติภณัฑไ์วใ้กลปุ้๋ ยหรอืสารเคมี



40 ไทย

การบํารุงรกัษา

ทาํความสะอาดและบาํรงุรกัษาผลติภณัฑก์อ่นนําไปเก็บ

ใชอ้ปุกรณเ์สรมิและชิ Ŗนสว่นสาํรองของ MILWAUKEE เทา่นัŖน หากจาํเป็นตอ้ง
เปลีŕยนสว่นประกอบทีŕไม่ไดอ้ธบิายไว ้โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ MILWAUKEE (ดู
ทีŕรายการการรบัประกนั/ทีŕอยูข่องศนูยบ์รกิารของเรา)

ทา่นสามารถสัŕงภาพกระจายชิ Ŗนสว่นประกอบของผลติภณัฑไ์ด ้หากตอ้งการ โปรด
ระบปุระเภทผลติภณัฑท์ีŕพมิพไ์วพ้รอ้มหมายเลขหกหลกับนฉลาก และสัŕงซ ื Ŗอแผนภาพ
จากตวัแทนจาํหน่ายในพื Ŗนทีŕของคณุ

เคร ืŕองหมาย

โปรดอา่นคาํแนะนําอยา่งระมดัระวงักอ่นเร ิŕมใชเ้คร ืŕองมอื

ระวงั! คาํเตอืน! อนัตราย!

ถอดชดุแบตเตอร ีŕออกกอ่นเร ิŕมกระทาํการใด ๆ กบัผลติภณัฑ ์

สวมแวน่ตานิรภยัทกุคร ัŖงทีŕใชผ้ลติภณัฑนี์Ŗ

โปรดสวมอปุกรณป์กป้องการไดย้นิ

สวมถงุมอื

สวมหมวกนิรภยั โปรดสวมอปุกรณป์กป้องการไดย้นิ ใชแ้วน่ตา
นิรภยั

สวมรองเทา้นิรภยั

สวมกางเกงขายาวเสมอ

ใชม้อืทัŖงสองขา้งในขณะใชง้านผลติภณัฑ ์

ดแูลอยา่ใหม้บีคุคลอืŕนอยูใ่กลเ้คยีงอยา่งนอ้ย 15 ม. 
ในระหวา่งการใชง้านผลติภณัฑ ์

ตรวจใหแ้น่ใจวา่ไม่มบีคุคลใดอยูใ่นบรเิวณพื Ŗนนทีŕความเสีŕยงของ
เคร ืŕองมอืถกูดดีออกหรอืผลติภณัฑห์ลน่จากทีŕสู

ระวงัใบมดีสะบดั

ใหม้อืและเทา้อยูห่า่งใบมดีไว ้

คาํเตอืน! ถอดแบตเตอรอีอกกอ่นทาํการบาํรงุรกัษา

อยา่ใชผ้ลติภณัฑก์บัใบเลืŕอยหรอืใบมดีแตง่ขอบ

หา้มใหเ้คร ืŕองมอืเปียกฝน

วางตาํแหน่งมอืจบัทีŕนีŕ

78 ระดบัความดงัของเสยีงทีŕรบัประกนับนฉลากนีŖอยูท่ีŕ 78 dB

อปุกรณเ์สรมิ - ไม่รวมอยูใ่นอปุกรณม์าตรฐาน; จาํหน่ายเป็น
อปุกรณเ์สรมิ

n0 ความเรว็รอบเปลา่

V แรงดนัไฟฟ้า

กระแสตรง

อยา่ทิ Ŗงเคร ืŕองมอืไฟฟ้า แบตเตอร ีŕ แบตเตอร ีŕชนิดชารจ์ซํ Ŗาไดร้ว่ม
กบัขยะในครวัเรอืน ตอ้งทิ Ŗงเคร ืŕองมอืไฟฟ้าและแบตเตอร ีŕทีŕหมด
อายกุารใชง้านแยกตา่งหากและนําไปยงัสถานทีŕรไีซเคลิทีŕเป็นมติร
กบัสิŕงแวดลอ้ม ตรวจสอบกบัผูม้อีาํนาจในทอ้งถิŕนของคณุหรอื
รา้นคา้ปลกีสาํหรบัคาํแนะนําในการรไีซเคลิและจดุเก็บรวบรวม
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DATA TEKNIS  M18 FOPH-BCA

Tipe Pemotong rumput nirkabel
Tegangan baterai 18 V  
Kecepatan tanpa beban

Rendah 0-4900/menit
Tinggi 0-6200/menit

Diameter mata pisau pemotong 230 mm
Bobot sesuai dengan Prosedur EPTA 01/2014 1,6 kg
Suhu pengoperasian sekitar yang direkomendasikan -18 – +50 °C
Paket baterai yang direkomendasikan M18B...; M18 HB... 
Pengisi daya yang direkomendasikan M12-18...; M18 DFC
Informasi kebisingan
Nilai emisi derau ditentukan menurut EN 62841

Tingkat tekanan suara tertimbang A 70,51 dB(A)
K Ketidakpastian 3 dB(A)
Tingkat daya suara tertimbang A 90,51 dB(A)
K Ketidakpastian 3 dB(A)

Selalu gunakan pelindung mata.
Informasi vibrasi
Total nilai vibrasi (jumlah vektor di ketiga aksis) ditentukan sesuai EN 62841.

Nilai ah emisi getaran 2,64 m/s2

K Ketidakpastian 1,5 m/s2

Untuk data teknis dan izin penggunaan kepala (head) aplikasi pada berbagai sumber daya (powerbase), lihat instruksi pengoperasian kepala 
aplikasi yang digunakan.

 PERINGATAN!
Tingkat getaran total yang dinyatakan dan tingkat emisi derau yang dinyatakan dalam lembaran informasi ini telah diukur sesuai dengan uji 
standar yang ditentukan dalam EN 62841 dan dapat digunakan untuk membandingkan satu alat dengan alat lainnya. Dapat digunakan untuk 
penilaian awal keterpaparan.
Tingkat getaran dan emisi derau yang dinyatakan menggambarkan aplikasi utama alat ini. Namun jika alat ini digunakan untuk aplikasi 
yang berbeda, dengan aksesori yang berbeda atau tidak dirawat dengan baik, getaran dan emisi kebisingan yang timbul mungkin berbeda. 
Kondisi ini dapat meningkatkan tingkat paparan secara signifi kan sepanjang periode kerja keseluruhan.
Perkiraan tingkat paparan terhadap getaran dan derau juga harus memperhitungkan saat-saat ketika alat dimatikan atau ketika produk 
sedang dinyalakan tetapi tidak digunakan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat paparan secara signifi kan selama periode kerja total.
Identifi kasi langkah-langkah keselamatan tambahan untuk melindungi operator dari efek getaran dan derau, seperti merawat peralatan dan 
aksesorinya, menjaga tangan tetap hangat, dan mengatur pola kerja.

 PERINGATAN! Baca semua peringatan keselamatan, petunjuk, 
ilustrasi, dan spesifi kasi yang disertakan bersama produk. Tidak 
dipatuhinya semua petunjuk di bawah ini, dapat berakibat sengatan 
listrik, kebakaran, dan/atau cedera parah.
Simpan semua peringatan dan petunjuk sebagai referensi sewaktu-
waktu.

PERINGATAN KESELAMATAN PEMOTONG RUMPUT NIRKABEL
Jangan mengoperasikan produk di bawah curah hujan atau 
kondisi basah. Air yang masuk ke produk dapat meningkatkan 
risiko sengatan listrik atau malfungsi yang dapat mengakibatkan 
cedera diri.
Periksa dengan teliti area di mana produk akan digunakan dan 
singkirkan semua batu, kayu, kabel, tulang, dan benda asing 
lainnya. Objek yang terlempar dapat menyebabkan cedera.
Hindari penggunaan mesin dalam kondisi cuaca buruk 
khususnya ketika ada risiko sambaran petir. Langkah ini 
mengurangi risiko tersambar petir.

Sebelum menggunakan produk, selalu periksa secara 
visual untuk melihat apakah pemotong atau mata pisau dan 
pemotong, atau rakitan mata pisau tidak rusak. Komponen yang 
rusak meningkatkan risiko cedera.
Saat mengoperasikan produk, selalu kenakan celana panjang. 
Kulit yang terbuka meningkatkan kemungkinan cedera oleh benda 
yang terlempar.
Jauhkan pengamat saat mengoperasikan produk. Puing-puing 
yang beterbangan dapat menyebabkan cedera yang serius.
Ikuti petunjuk untuk mengganti aksesori. Mur atau baut penahan 
mata pisau yang tidak dikencangkan dengan benar dapat merusak 
mata pisau atau menyebabkannya terlepas.
Kecepatan terukur dari mata pisau minimal harus sama dengan 
kecepatan maksimal yang tertera pada produk. Mata pisau yang 
bergerak lebih cepat daripada kecepatan terukurnya dapat pecah 
dan terlempar.
Gunakan pelindung mata, telinga, kepala, dan telinga. Alat 
pelindung yang memadai akan mengurangi cedera diri akibat puing-



42 BAHASA INDONESIA

puing yang beterbangan atau kontak yang tidak disengaja dengan 
tali pemotong atau mata pisau.
Saat mengoperasikan produk, selalu kenakan sepatu 
keselamatan. Jangan mengoperasikan produk saat 
bertelanjang kaki atau mengenakan sandal terbuka. Langkah ini 
mengurangi kemungkinan cedera pada kaki akibat kontak dengan 
pemotong yang bergerak.
Selalu gunakan dua tangan saat mengoperasikan produk. 
Pegang produk dengan kedua tangan untuk mencegah kehilangan 
kendali.
Pegang produk hanya pada permukaan yang berinsulasi karena 
mata pisau pemotong dapat menyentuh kabel tersembunyi. 
Mata pisau pemotong yang menyentuh kabel yang 'teraliri' dapat 
membuat bagian logam dari produk yang terekspos menjadi 'teraliri' 
dan menyebabkan operator tersengat listrik.
Selalu gunakan pijakan yang layak dan operasikan produk 
hanya ketika berdiri di atas tanah. Permukaan yang licin atau 
tidak stabil dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan atau 
kendali atas produk.
Jauhkan semua bagian tubuh dari bilah pemotong ketika 
produk sedang menyala. Sebelum Anda menyalakan produk, 
pastikan mata pisau pemotong tidak menyentuh apa pun. 
Kelalaian sesaat saat mengoperasikan produk dapat mengakibatkan 
cedera pada diri Anda atau orang lain.
Jangan mengoperasikan produk di atas tinggi pinggang. Cara 
ini membantu mencegah kontak yang tidak diinginkan dengan 
pemotong atau mata pisau dan memungkinkan kendali yang lebih 
baik atas produk dalam situasi yang tidak terduga.
Saat memotong semak atau belukar yang sedang ditarik, 
waspadai gaya balik. Ketika tegangan dalam serat kayu 
dilepaskan, semak atau belukar tersebut dapat menghantam 
operator dan/atau membuat produk terlepas dari kendali.
Lebih berhati-hatilah saat memotong semak dan anakan pohon. 
Bahan yang lembut dapat menangkap mata pisau pemotong dan 
menyentak ke arah Anda atau menarik Anda hingga kehilangan 
keseimbangan.
Pertahankan kendali atas produk dan jangan sentuh mata pisau 
dan bagian bergerak berbahaya lainnya ketika mata pisau 
masih bergerak. Hal ini mengurangi risiko cedera akibat bagian 
yang bergerak.
Angkat produk dalam kondisi produk dimatikan dan menjauh 
dari tubuh Anda. Penanganan produk yang benar akan 
mengurangi kemungkinan kontak yang tidak disengaja dengan 
pemotong, tali atau mata pisau pemangkas yang bergerak.
Saat mengangkut atau menyimpan produk, selalu pasang 
penutup pada mata pisau logam. Penanganan produk yang tepat 
akan mengurangi kemungkinan kontak yang tidak disengaja dengan 
mata pisau.
Gunakan hanya mata pisau pengganti yang ditentukan 
oleh produsen. Suku cadang pengganti yang tidak tepat dapat 
meningkatkan risiko kerusakan dan cedera.
Periksa dengan teliti akan adanya satwa liar di area tempat produk 
akan digunakan. Satwa liar dapat terluka oleh produk selama 
pengoperasian.
Jangan mengoperasikan produk di lereng yang terlalu curam. 
Langkah ini mengurangi risiko kehilangan kendali, terpeleset, dan 
jatuh yang dapat mengakibatkan cedera.
Saat bekerja di lereng, selalu pastikan pijakan Anda, selalu bekerja 
di seberang lereng, jangan naik atau turun dan berhati-hatilah saat 
mengubah arah. Langkah ini mengurangi risiko kehilangan kendali, 
terpeleset, dan jatuh yang dapat mengakibatkan cedera.

PENYEBAB DAN PERINGATAN TERKAIT GAYA DORONG 
MATA PISAU
Gaya dorong mata pisau adalah gerakan produk ke samping, 
ke depan, atau ke belakang yang tiba-tiba, yang mungkin terjadi 
saat mata pisau macet atau tersangkut pada objek seperti pohon 
kecil atau tunggul pohon. Gaya ini bisa jadi cukup keras untuk 
menyebabkan produk atau operator terdorong ke segala arah, dan 
dapat menyebabkan kehilangan kendali atas produk.
Gaya dorong mata pisau dan bahaya yang terkait dapat dihindari 
dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang 
disebutkan di bawah ini.
Pertahankan pegangan yang kuat dengan kedua tangan pada 
produk dan posisikan lengan Anda untuk melawan gaya dorong 
mata pisau. Posisikan tubuh Anda di sisi kiri produk. Gaya dorong 
mata pisau dapat meningkatkan risiko cedera karena produk 
bergerak secara tidak terduga. Gaya dorong mata pisau dapat 
dikendalikan oleh operator, jika tindakan pencegahan yang sesuai 
dilakukan.
Saat mata pisau tersangkut, atau saat pemotongan disela 
karena alasan apa pun, matikan produk dan pegang tanpa 
bergerak dalam material sampai mata pisau berhenti 
sepenuhnya. Saat mata pisau tersangkut, jangan pernah 
mencoba melepaskan produk dari material atau menarik produk 
ke belakang sementara mata pisau bergerak atau dapat terjadi 
gaya dorong mata pisau. Periksa dan lakukan tindakan perbaikan 
untuk mengurangi penyebab bilah gergaji tersangkut.
Jangan gunakan mata pisau yang tumpul atau rusak. Mata pisau 
yang tumpul atau rusak meningkatkan risiko terjepit atau tersangkut 
pada suatu benda, yang mengakibatkan gaya dorong mata pisau.
Selalu pertahankan visibilitas yang baik atas bahan yang 
dipotong. gaya doreng mata pisau lebih mungkin terjadi di area 
yang sulit untuk melihat material yang sedang dipotong.
Jika ada orang yang menghampiri Anda saat mengoperasikan 
produk, matikan produk. Ada peningkatan risiko cedera pada 
orang lain yang terhantam oleh mata pisau yang bergerak jika 
terjadi gaya dorong mata pisau.
Saat membersihkan bahan yang tersangkut atau ketika 
memperbaiki produk, pastikan semua sakelar dimatikan dan 
unit baterai dilepaskan. Pergerakan produk yang tidak terduga 
saat membersihkan material yang tersangkut atau saat menyervis 
dapat mengakibatkan cedera pribadi yang serius.

PETUNJUK KESELAMATAN TAMBAHAN
Jangan pernah membiarkan anak-anak, orang dengan kemampuan 
fi sik, indra atau mental yang kurang atau tidak berpengalaman 
dan berpengetahuan, atau orang-orang yang tidak paham dengan 
petunjuk penggunaan menggunakan produk ini, peraturan setempat 
dapat membatasi usia operator.
Jaga lubang ventilasi bersih dari puing-puing.
Jaga alat pemotong agar tetap tajam dan bersih. Alat pemotong 
yang dipelihara dengan tepat dengan ujung pemotong yang tajam, 
cenderung tidak macet dan lebih mudah untuk dikendalikan. 
Penajaman dan pemeliharaan aksesori pemotong hanya boleh 
dilakukan oleh pusat layanan resmi. Penajaman mata pisau yang 
tidak merata dapat menyebabkan ketidakseimbangan kepala 
pemotong selama pengoperasian dan meningkatkan risiko 
kecelakaan bagi pengguna produk.
Jangan gunakan ekstensi alat tambahan dengan produk ini. 
Panjang (kabel) tambahan membuat produk sulit dikendalikan dan 
dapat menyebabkan cedera.
Gunakan tali bahu untuk mengurangi kelelahan pengguna dan 
membantu menjaga kontrol produk selama penggunaan.
Jangan memakai beberapa tali bahu secara bersamaan. Saat 
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mengenakan tali bahu, pastikan tidak ada bahan lain yang 
digunakan yang mengganggu pelepasan dan pelepasan tali.
Jangan menggunakan produk di dekat objek apa pun yang sedang 
terbakar atau berasap, seperti rokok, korek api, atau abu panas.
Untuk mengurangi risiko bahaya kesehatan dari uap atau debu 
lain, jangan menggunakan produk di dekat material beracun, 
karsinogenik, atau berbahaya, seperti asbes, arsenik, barium, 
berilium, timah, pestisida, atau bahan membahayakan kesehatan 
lainnya.
Berhati-hatilah saat menggunakan produk di sekitar tanaman hias 
dan rintangan lainnya. Aksesori akan memotong/merusak berbagai 
material.
Jangan mengoperasikan produk tanpa pelindung (guard) yang 
terpasang. Pelindung harus dipasang dengan benar selama 
penggunaan. Mengoperasikan produk tanpa pelindung akan 
menyebabkan cedera parah.
Jangan mengoperasikan produk tanpa pegangan depan dan 
gagang penahan terpasang pada tempatnya. Pegangan depan 
harus terpasang dengan benar selama penggunaan.
Penahan untuk gerakan tak terduga saat kontak dilakukan dengan 
benda keras. Kehilangan kendali dapat mengakibatkan cedera 
parah.
Objek yang terlempar dapat memantul dari permukaan yang keras, 
seperti dinding, pohon, dan batu serta dapat menyebabkan cedera. 
Bila memungkinkan, lakukan pemotongan dengan tangan di area 
tertutup.
Bersihkan area kerja sebelum digunakan. Pindahkan semua benda, 
seperti tali, lampu, kabel, atau benang yang dapat terlempar atau 
tersangkut dalam alat pemotongan.
Waspadalah akan benda yang terlempar. Semua pengamat, anak-
anak, dan hewan peliharaan harus berjarak setidaknya 15 m dari 
area kerja.
Jangan mengoperasikan produk dalam kondisi pencahayaan yang 
kurang baik. Operator membutuhkan gambaran yang jelas akan 
area kerja guna mengidentifi kasi potensi bahaya.
Periksa produk sebelum digunakan. Periksa apakah ada pengunci 
yang longgar, dll. Pastikan semua pelindung, dan tuas terpasang 
dengan baik dan aman. Ganti semua bagian yang rusak sebelum 
digunakan. Periksa akan adanya kebocoran paket baterai.
Jangan memodifi kasi produk dengan cara apa pun.
Jangan membiarkan anak-anak atau orang yang tidak terlatih 
menggunakan produk ini.
Gunakan pelindung mata dan telinga keseluruhan saat 
mengoperasikan produk. Jika bekerja di dalam sebuah area di mana 
ada risiko benda jatuh, pelindung kepala harus digunakan.
Ikatlah rambut yang panjang sehingga rambut berada di atas bahu 
agar tidak tersangkut di dalam bagian alat yang bergerak.
Jangan menggunakan produk ketika Anda sedang lelah, sakit, atau 
di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau dalam pengobatan.
Jaga pijakan dan keseimbangan tetap kokoh. Jangan melampaui 
batas. Menjangkau melampaui batas dapat mengakibatkan 
hilangnya keseimbangan atau paparan ke permukaan yang panas.
Sebelum menyalakan produk, pastikan bilah pemotong tidak akan 
menyentuh apa pun.
Bilah ini tajam. Ketika menangani rakitan mata pisau, gunakan 
sarung tangan pelindung antiselip yang kuat. Jangan pernah 
menyentuh bilah atau memperbaiki produk kecuali paket baterai 
telah dilepaskan.

 PERINGATAN! Jika produk mati, rusak berat, atau mulai 
bergetar secara tidak normal, segera matikan produk dan periksa 
kerusakan atau identifi kasi penyebab getaran. Bagian manapun 

yang rusak atau aus harus diperbaiki sebagimana mestinya atau 
diganti oleh pusat  layanan resmi.
Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada 
produk.

KONDISI PENGGUNAAN KHUSUS
Produk ini dirancang untuk membersihkan semak dan belukar kecil, 
memotong anakan pohon, memangkas, menipiskan, membersihkan 
gulma, memotong rumput yang tinggi, dan membersihkan jelatang 
di kebun rumah dan kebun hobi.
Jangan menggunakan produk untuk tujuan lain.

RISIKO RESIDUAL
Bahkan ketika produk digunakan seperti yang ditentukan, masih 
tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan faktor risiko 
residual tertentu. Bahaya mungkin timbul selama penggunaan 
produk dan operator harus memberikan perhatian khusus untuk 
menghindari hal-hal berikut:

 ● cedera yang disebabkan oleh vibrasi
 - Pegang produk dengan menggunakan tuas yang disediakan 

dan batasi waktu kerja dan paparan.
 ● cedera pendengaran yang disebabkan paparan terhadap suara

 - Kerusakan pendengaran, batasi paparan dan gunakan 
pelindung pendengaran yang sesuai.

 ● cedera akibat terbangan serpihan
 - Kenakan alat pelindung diri yang sesuai, celana panjang 

yang tebal, sarung tangan, alas kaki yang kuat, dan kacamata 
pengaman, setiap saat.

 ● bahaya kesehatan yang disebabkan oleh terhirupnya debu 
beracun

 - Gunakan masker jika perlu.
BATERAI

Paket baterai yang belum digunakan selama beberapa waktu harus 
diisi kembali dayanya sebelum digunakan.
Suhu yang melebihi 50°C akan mengurangi kinerja paket baterai. 
Hindari paparan berkepanjangan terhadap panas atau sinar 
matahari (risiko panas berlebihan).
Kontak pengisi daya dan paket baterai harus dijaga kebersihannya.
Untuk masa pemakaian optimal, paket baterai harus diisi dayanya 
hingga penuh setelah digunakan.
Untuk memaksimalkan masa pemakaian baterai, lepaskan paket 
baterai dari pengisi daya setelah terisi sepenuhnya.
Untuk penyimpanan paket baterai lebih dari 30 hari:
• Simpan paket baterai jika suhu berada di bawah 27°C dan 

jauhkan dari kelembapan.
• Simpan paket baterai dalam kondisi terisi dayanya 30% - 50%.
• Jika penyimpanan paket baterai mencapai enam bulan, isi daya 

baterai seperti biasa.
Jangan membuang unit baterai bekas dalam sampah rumah tangga 
atau membakarnya. Distributor MILWAUKEE menawarkan untuk 
mengambil baterai lama guna melindungi lingkungan kita.
Jangan menyimpan paket baterai bersama benda logam (risiko arus 
pendek).
Hanya gunakan pengisi daya System M18 untuk mengisi daya paket 
baterai System M18. Jangan menggunakan unit baterai dari sistem 
lain.
Jangan sekali-kali membuka unit baterai dan pengisi daya serta 
hanya simpan di tempat kering. Jaga kemasan baterai dan pengisi 
daya tetap kering di sepanjang waktu.
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Asam baterai dapat merembes dari baterai yang rusak akibat beban 
atau suhu yang ekstrem. Jika asam baterai mengenai Anda, segera 
cuci dengan sabun dan air Jika mengenai mata, bilas sebanyak-
banyaknya selama setidaknya 10 menit dan segera dapatkan 
penanganan medis.
Tidak ada komponen logam yang diperbolehkan memasuki 
kompartemen baterai pada pengisi daya (risiko arus pendek).

PERINGATAN KESELAMATAN BATERAI TAMBAHAN

 PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko kebakaran, cedera 
pribadi, dan kerusakan produk akibat hubungan arus pendek, 
jangan pernah merendam alat, baterai atau charger Anda dalam 
cairan atau membiarkan cairan mengalir di dalamnya. Cairan korosif 
atau konduktif, seperti air laut, bahan kimia industri tertentu, dan 
produk pemutih atau yang mengandung pemutih, dan sebagainya, 
dapat menyebabkan hubungan arus pendek.

PERLINDUNGAN KEMASAN BATERAI
Dalam kondisi torsi yang sangat tinggi, tersangkut, macet, dan 
korsleting yang menyebabkan arus tinggi, produk akan bergetar 
selama sekitar 5 detik, pengukur daya akan berkedip, dan produk 
kemudian akan padam. Untuk menyetel ulang, lepaskan pemicu.
Dalam kondisi ekstrem, suhu dalam baterai dapat meningkat. 
Jika hal ini terjadi, pengukur bahan bakar akan berkedip hingga 
paket baterai menjadi lebih dingin. Ketika lampu padam, lanjutkan 
pekerjaan.

MENGANGKUT BATERAI LITIUM
Baterai litium-ion tunduk pada persyaratan Legislasi Barang 
Berbahaya.
Pengangkutan baterai ini harus dilakukan sesuai regulasi dan 
peraturan daerah, nasional, dan internasional.
• Baterai dapat diangkut melalui jalan darat tanpa persyaratan 

khusus.
• Pengangkutan komersial baterai lithium-ion oleh pihak ketiga 

harus tunduk pada Peraturan terkait Barang Berbahaya. 
Persiapan pengangkutan dan pengangkutan harus dilakukan oleh 
orang yang terlatih dan prosesnya harus didampingi oleh pakar 
yang terkait.

Ketika mengangkut baterai:
• Pastikan terminal kontak baterai terlindungi dan terinsulasi untuk 

mencegah terjadinya korsleting.
• Pastikan bahwa unit baterai aman dari gerakan dalam 

pengemasan.
• Jangan mengangkut baterai yang retak atau bocor.
• Tanyakan kepada perusahaan ekspedisi untuk mendapatkan 

saran lebih lanjut.

PENGOPERASIAN
Biarkan produk miring ke bawah, dengan jarak minimal 30 cm 
antara kepala pemotong rumput dan semua anggota tubuh. Pegang 
produk tepat di atas tanah dan ayunkan kepala pemotong ke 
samping.
CATATAN: Produk memotong paling baik saat digerakkan melintasi 
tanah dengan arah berlawanan dari panah pada pelindung.

 PERINGATAN! Jangan gunakan produk ini sebagai penepi 
(edger). Jangan memiringkan produk untuk membuat sudut yang 
tepat ke tanah. Jaga agar kepala pemotong rumput sejajar dengan 
tanah. Penjaga tidak dapat melindungi dari puing-puing yang 
beterbangan dalam kemiringan seperti ini.

MATERIAL YANG DAPAT DIPOTONG
Rerumputan tebal, semak belukar, ilalang, pohon berdiameter kecil, 
dan anakan pohon.

KIAT PEMOTONGAN
Lakukan beberapa ayunan pada tanaman yang panjang untuk 
menghindari penyumbatan.
Hindari pohon, semak, dan tanaman hias. Hindari kontak dengan 
dinding, tiang pagar, dll. Dinding atau tiang pagar dapat rusak oleh 
produk.

PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
Selalu matikan produk saat memindahkannya dari satu lokasi ke 
lokasi lain. Jangan membawa produk dengan jari Anda di posisi 
pelatuk. Penyalaan yang tidak disengaja dapat menyebabkan 
cedera diri yang parah.
Lepaskan baterai, tutup mata pisau, dan biarkan produk menjadi 
dingin sebelum menyimpan atau mengangkutnya.
Bawa produk dengan memegang pegangan depan untuk 
menghindari penyalaan yang tidak disengaja.
Penanganan produk yang tepat mencegah cedera.
Untuk pengangkutan dengan kendaraan, amankan produk dari 
pergerakan atau kejatuhan agar tidak menyebabkan cedera 
terhadap seseorang atau produk itu sendiri.
Bersihkan semua material asing dari produk. Simpanlah di dalam 
tempat yang sejuk dan berventilasi baik yang tidak dapat dijangkau 
oleh anak-anak. Jauhkan produk dari bahan-bahan korosif seperti 
bahan kimia untuk berkebun dan garam peluruh es. Jangan 
menyimpan produk di luar ruangan.
Jangan merendam produk dalam air atau menyemprotnya 
dengan selang. Jangan bersihkan produk dengan mesin pencuci 
bertekanan. Air yang masuk ke produk meningkatkan risiko 
sengatan listrik. Simpan produk di dalam ruangan.
Jangan menyimpan produk di atas atau di dekat pupuk atau bahan 
kimia.

PEMELIHARAAN
Bersihkan dan rawat produk sebelum disimpan.
Gunakan hanya aksesori MILWAUKEE dan suku cadang 
MILWAUKEE. Jika komponen yang belum dijelaskan harus diganti, 
hubungi salah satu dari pusat layanan MILWAUKEE kami (lihat 
daftar alamat layanan/garansi kami).
Jika diperlukan, gambar pecahan komponen dapat dipesan. 
Sebutkan tipe produk dan enam digit angka yang tertera pada label 
dan pesanlah gambarnya pada agen layanan setempat.

SIMBOL

Baca petunjuk dengan cermat sebelum memulai 
menggunakan produk.

PERHATIAN! PERINGATAN! BAHAYA!

Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan 
apa pun pada produk.

Selalu pakai kacamata goggle saat menggunakan 
produk ini.
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Pakai pelindung telinga.

Pakai sarung tangan.

Gunakan helm keselamatan. Pakai pelindung 
telinga. Gunakan kacamata pelindung.

Kenakan sepatu pengaman.

Kenakan celana panjang.

Gunakan kedua tangan saat mengoperasikan 
produk.

Jaga jarak pengamat setidaknya 15 m 
selama penggunaan.

Pastikan tidak ada orang yang berisiko terkena 
material yang terlempar keluar atau terjatuh.

Waspadalah terhadap gaya dorong mata pisau.

Jauhkan tangan dan kaki dari mata pisau.

PERINGATAN! Lepaskan baterai sebelum 
melakukan pemeliharaan.

Jangan gunakan produk dengan gergaji atau mata 
pisau penepi (edger).

Alat ini tidak boleh terkena hujan sama sekali.

Tempatkan tuas di sini.

78
Tingkat daya suara terjamin yang ditunjukkan pada 
label ini adalah 78 dB.

Aksesori - Tidak termasuk di dalam peralatan 
standar; tersedia sebagai aksesori.

n0 Kecepatan tanpa beban

V Voltase

Arus Searah

Jangan membuang alat-alat listrik, baterai/baterai isi 
ulang bersama-sama dengan sampah rumah tangga. 
Peralatan listrik dan baterai yang telah mencapai 
akhir masa pakainya harus dikumpulkan secara 
terpisah dan dikembalikan ke fasilitas daur ulang 
yang kompatibel terhadap lingkungan. Tanyakan 
kepada pihak berwenang atau peritel setempat 
mengenai daur ulang dan titik pengumpulan.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  M18 FOPH-BCA

Loại Máy cắt cỏ dạng đeo vai không dây
Điện áp pin 18 V  
Tốc độ không tải

Thấp 0-4900/phút
Cao 0-6200/phút

Đường kính lưỡi cắt 230 mm
Trọng lượng theo Quy Trình EPTA 01/2014 1,6 kg
Nhiệt độ môi trường khuyến nghị khi vận hành -18 – +50 °C
Loại pin được khuyến nghị M18B...; M18 HB... 
Bộ sạc được khuyến nghị M12-18...; M18 DFC
Thông tin về tiếng ồn
Giá trị phát sinh tiếng ồn được xác định theo tiêu chuẩn EN 62841.

Cấp độ áp suất âm thanh trọng số A 70,51 dB(A)
Độ bất định K 3 dB(A)
Cấp độ công suất âm thanh trọng số A 90,51 dB(A)
Độ bất định K 3 dB(A)

Đeo thiết bị bảo vệ tai.
Thông tin về độ rung
Tổng giá trị rung chấn (tổng véc-tơ theo ba trục) được xác định theo tiêu chuẩn EN 62841

Giá trị phát thải rung chấn ah 2,64 m/s2

Độ bất định K 1,5 m/s2

Về phần dữ liệu kỹ thuật và các phê duyệt phần đầu ứng dụng để sử dụng trên các đế nguồn, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành của 
phần đầu ứng dụng.

 CẢNH BÁO!
Tổng giá trị mức độ rung chấn và giá trị phát thải tiếng ồn được công bố được đưa ra trong hướng dẫn sử dụng này đã được đo theo thử 
nghiệm chuẩn hóa đã cho ở mục EN 62841 và có thể được sử dụng để so sánh với công cụ khác. Có thể sử dụng chúng để đánh giá sơ bộ 
về mức độ tiếp xúc.
Các giá trị phát thải tiếng ồn và rung chấn được công bố thể hiện cho ứng dụng chính của công cụ. Tuy nhiên, nếu sản phẩm được sử dụng 
cho các ứng dụng khác nhau, với các phụ kiện khác nhau hoặc được bảo dưỡng kém, thì mức độ phát rung chấn và tiếng ồn có thể khác 
nhau. Những điều kiện này có thể làm tăng đáng kể mức độ tiếp xúc trong tổng thời gian làm việc.
Việc ước tính mức độ tiếp xúc với tiếng ồn và rung chấn cần tính đến số lần công cụ được tắt hoặc khi nó đang chạy không tải. Những điều 
kiện này có thể làm giảm đáng kể mức độ tiếp xúc trong tổng thời gian làm việc.
Xác định các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ người vận hành khỏi các tác động của rung chấn và tiếng ồn, như bảo trì công cụ và các 
phụ kiện, giữ cho tay ấm, sắp xếp các quy trình làm việc.

 CẢNH BÁO! Hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, 
hình minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm dụng cụ có động cơ này. 
Không tuân thủ những cảnh báo và chỉ dẫn có thể dẫn đến giật 
điện, hỏa hoạn và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.
Giữ lại tất cả những cảnh báo và chỉ dẫn để tham khảo sau này.

CẢNH BÁO AN TOÀN CHO MÁY CẮT CỎ DẠNG ĐEO VAI 
KHÔNG DÂY

Không vận hành sản phẩm trong điều kiện thời tiết mưa hoặc 
ẩm ướt. Nước vào sản phẩm có thể làm tăng nguy cơ bị điện giật 
hoặc sự cố có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
Kiểm tra kỹ khu vực sử dụng sản phẩm và loại bỏ tất cả đá, 
que, dây, xương và các vật lạ khác. Vật thể bị văng ra có thể gây 
thương tích cho người.
Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt 
là khi có nguy cơ xảy ra sét đánh. Làm như vậy sẽ giúp giảm 
nguy cơ bị sét đánh.

Trước khi sử dụng sản phẩm, luôn kiểm tra bằng mắt thường 
để thấy máy cắt hoặc lưỡi cắt và cụm máy cắt hoặc lưỡi cắt 
không bị hư hỏng. Các bộ phận bị hư hỏng làm tăng nguy cơ bị 
thương.
Trong khi vận hành sản phẩm, luôn mặc quần dài. Da tiếp xúc 
làm tăng khả năng bị thương do vật văng ra.
Tránh xa những người xung quanh trong khi vận hành sản 
phẩm. Các mảnh vỡ văng ra có thể dẫn đến thương tích cá nhân 
nghiêm trọng.
Làm theo hướng dẫn khi thay phụ kiện. Các đai ốc hoặc bu lông 
giữ chặt lưỡi cắt được siết chặt không đúng cách có thể làm hỏng 
lưỡi cắt hoặc dẫn đến việc lưỡi cắt bị rơi ra.
Tốc độ quay định mức của lưỡi cắt tối thiểu phải bằng với tốc 
độ tối đa quay được ghi trên sản phẩm. Các lưỡi cắt chạy nhanh 
hơn tốc độ quay định mức của chúng có thể bị vỡ và bắn mảnh.
Đeo dụng cụ bảo vệ mắt, tai và tay. Thiết bị bảo hộ đầy đủ sẽ giúp 
giảm thương tích cá nhân do các mảnh vỡ bay hoặc vô tình tiếp xúc 
với đường cắt hoặc lưỡi cắt.
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Trong khi vận hành sản phẩm, luôn đi giày bảo hộ. Không vận 
hành sản phẩm khi đi chân trần hoặc đi dép hở. Làm vậy sẽ giúp 
giảm nguy cơ bị thương cho bàn chân do tiếp xúc với lưỡi cắt đang 
di chuyển.
Luôn sử dụng hai tay khi vận hành sản phẩm. Giữ sản phẩm 
bằng cả hai tay để tránh mất kiểm soát.
Chỉ giữ sản phẩm bằng các bề mặt kẹp cách điện, vì lưỡi cắt có 
thể tiếp xúc với dây ẩn. Các lưỡi cắt tiếp xúc với dây điện “sống” 
có thể dẫn điện cho các phần kim loại bị hở của máy và khiến người 
vận hành bị điện giật.
Luôn luôn để chân đúng cách và chỉ vận hành sản phẩm khi 
đứng trên mặt đất. Bề mặt trơn hoặc không ổn định có thể gây mất 
cân bằng hoặc không thể kiểm soát sản phẩm.
Giữ tất cả các bộ phận cơ thể cách xa lưỡi cắt khi sản phẩm 
đang hoạt động. Trước khi bạn khởi động sản phẩm, hãy đảm 
bảo rằng các lưỡi cắt không tiếp xúc với bất cứ thứ gì. Chỉ một 
giây phút không chú ý trong lúc vận hành sản phẩm cũng có thể dẫn 
đến thương tích cho chính bạn hoặc người khác.
Không vận hành sản phẩm trên chiều cao của thắt lưng. Như 
vậy sẽ giúp ngăn chặn tình huống vô tình tiếp xúc với máy cắt hoặc 
lưỡi cắt và cho phép kiểm soát sản phẩm tốt hơn trong các tình 
huống bất ngờ.
Khi cắt bụi cây hoặc cây non đang chịu lực căng, hãy cảnh 
giác với tình huống lò xo bị bật lại. Khi sức căng trong các sợi gỗ 
được giải phóng, bụi cây hoặc cây non có thể đập vào người vận 
hành và/hoặc văng sản phẩm ra khỏi tầm kiểm soát.
Hãy hết sức thận trọng khi cắt bụi cây và cây non. Vật liệu mảnh 
có thể giữ lưỡi cắt và quất về phía bạn hoặc kéo bạn mất thăng 
bằng.
Liên tục kiểm soát sản phẩm và không chạm vào các lưỡi cắt 
cắt và các bộ phận chuyển động nguy hiểm khác khi chúng vẫn 
đang chuyển động. Điều này làm giảm nguy cơ chấn thương từ 
các bộ phận chuyển động.
Cầm sản phẩm khi đã tắt sản phẩm và tránh xa cơ thể của bạn. 
Cầm sản phẩm đúng cách sẽ làm giảm khả năng vô tình tiếp xúc 
với máy cắt, dây hoặc lưỡi cắt đang chuyển động.
Khi vận chuyển hoặc lưu trữ sản phẩm, luôn luôn lắp vỏ trên 
lưỡi kim loại. Cầm sản phẩm đúng cách sẽ làm giảm khả năng vô 
tình tiếp xúc với lưỡi cắt đang chuyển động.
Chỉ sử dụng các lưỡi cắt thay thế do nhà sản xuất chỉ định. Các 
bộ phận thay thế không chính xác có thể làm tăng nguy cơ bị hỏng 
và bị thương.
Kiểm tra kỹ lưỡng khu vực có động vật hoang dã nơi sẽ sử dụng 
sản phẩm. Động vật hoang dã có thể bị thương do sản phẩm trong 
quá trình vận hành.
Không vận hành sản phẩm trên các dốc quá cao. Làm vậy sẽ giúp 
giảm nguy cơ mất kiểm soát, trượt và ngã có thể dẫn đến thương 
tích cá nhân.
Khi làm việc trên dốc, hãy luôn để chân chắc chắn, luôn làm việc 
trên mặt của dốc, không bao giờ đưa lên hoặc xuống và hết sức 
thận trọng khi thay đổi hướng. Làm vậy sẽ giúp giảm nguy cơ mất 
kiểm soát, trượt và ngã có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

NGUYÊN NHÂN GÂY ĐẨY LƯỠI CẮT VÀ CÁC CẢNH BÁO LIÊN 
QUAN
Đẩy lưỡi cắt là chuyển động đột ngột sang ngang, tiến lên hoặc lùi 
lại của sản phẩm, có thể xảy ra khi lưỡi cắt bị kẹt hoặc vướng vào 
một vật thể như cây non hoặc gốc cây. Tình trạng này có thể đủ 
mạnh khiến cho sản phẩm hoặc người vận hành bị đẩy theo bất kỳ 
hướng nào và có thể mất khả năng kiểm soát sản phẩm.
Có thể tránh được sức đẩy lưỡi cắt và các nguy cơ liên quan bằng 
cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp như dưới đây.
Cầm chặt cả hai tay lên sản phẩm và điều chỉnh vị trí cánh tay để 

chịu sức đẩy lưỡi cắt. Đứng sang phía bên trái của sản phẩm. Sức 
đẩy lưỡi cắt có thể làm tăng nguy cơ bị thương do sản phẩm di 
chuyển bất ngờ. Người vận hành có thể kiểm soát sức đẩy lưỡi cắt, 
nếu áp dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn.
Khi lưỡi cắt bị bó hoặc khi gián đoạn một vết cắt vì bất cứ lý do 
gì, hãy tắt và giữ sản phẩm cố định trong vật liệu cho đến khi 
lưỡi cắt dừng hoàn toàn. Khi lưỡi cắt bị bó, không bao giờ rút 
sản phẩm ra khỏi vật liệu hoặc kéo cưa ngược lại khi lưỡi cưa 
đang chuyển động, nếu không thì có nguy cơ xuất hiện sức 
đẩy lưỡi cắt. Kiểm tra và có biện pháp điều chỉnh để loại bỏ nguyên 
nhân gây kẹt lưỡi cưa.
Không sử dụng lưỡi cắt cùn hoặc bị hư hại. Lưỡi cắt cùn hoặc 
bị hư hại làm tăng nguy cơ kẹt hoặc mắc vào vật thể, dẫn đến sức 
đẩy lưỡi cắt.
Luôn duy trì khả năng nhìn thấy vật liệu được cắt ở mức tốt 
nhất. Sức đẩy lưỡi cắt có nhiều khả năng xảy ra hơn ở những nơi 
khó nhìn thấy vật liệu bị cắt.
Nếu người khác tiếp cận bạn khi bạn đang vận hành sản phẩm, 
hãy tắt sản phẩm. Tăng nguy cơ bị thương cho người khác khi 
bị lưỡi cắt di chuyển đâm vào trong trường hợp xuất hiện sức đẩy 
lưỡi cắt.
Khi dọn vật liệu bị kẹt hoặc khi bảo dưỡng sản phẩm, hãy đảm 
bảo là đã tắt tất cả công tắc và đã tháo hoặc ngắt kết nối bộ 
pin. Nếu sản phẩm hoạt động bất ngờ trong khi loại bỏ vật liệu bị 
kẹt hoặc bảo dưỡng thì có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm 
trọng.

CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG
Không bao giờ cho phép trẻ em, người có chức năng thể chất, 
giác quan hoặc nhận thức suy giảm, người thiếu kiến thức và kinh 
nghiệm, hoặc những người không biết những hướng dẫn này sử 
dụng sản phẩm, các quy định địa phương có thể hạn chế độ tuổi 
của người vận hành.
Không để mảnh vụn rơi vào bất kỳ lỗ thông gió nào.
Giữ gìn các công cụ cắt sắc và sạch sẽ. Dụng cụ cắt được bảo trì 
đúng cách có các cạnh cắt sắc sẽ ít bị bó buộc hơn và dễ điều khiển 
hơn. Chỉ trung tâm dịch vụ được ủy quyền mới được thực hiện công 
tác mài và bảo dưỡng phụ kiện. Các lưỡi mài không đều có thể dẫn 
đến sự mất cân bằng của đầu cắt trong quá trình hoạt động và làm 
tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng sản phẩm.
Không sử dụng phần gắn nối dài với sản phẩm. Chiều dài tăng thêm 
khiến sản phẩm khó kiểm soát và có thể gây thương tích.
Sử dụng dây đeo vai để giảm sự mệt mỏi cho người dùng và giúp 
kiểm soát sản phẩm trong quá trình sử dụng.
Không đeo nhiều dây đeo vai đồng thời. Khi đeo dây đeo vai, hãy 
đảm bảo rằng không có thiết bị đeo nào khác cản trở việc tháo và 
bỏ dây đeo.
Không sử dụng sản phẩm gần bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc 
khói, chẳng hạn như thuốc lá, diêm, hoặc tro nóng.
Để giảm nguy cơ nguy hiểm cho sức khỏe từ hơi hoặc bụi khác, 
không sử dụng sản phẩm gần các vật liệu gây ung thư, độc hại 
hoặc nguy hiểm, chẳng hạn như amiăng, arsen, bari, berili, chì, 
thuốc trừ sâu hoặc các vật liệu gây nguy hiểm cho sức khỏe khác.
Hãy cẩn thận khi sử dụng sản phẩm xung quanh các cây trang trí và 
các chướng ngại vật khác. Phụ kiện sẽ cắt/làm hư hại nhiều vật liệu.
Không vận hành mà không có tấm chắn tại chỗ. Tấm chắn phải 
được gắn đúng cách trong quá trình sử dụng. Vận hành sản phẩm 
mà không có tấm chắn sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng.
Không vận hành sản phẩm mà không có tay cầm phía trước và tay 
cầm thanh chắn tại chỗ. Tay cầm phía trước phải được gắn đúng 
cách trong quá trình sử dụng.
Chằng chống để di chuyển bất ngờ khi tiếp xúc với vật cứng. Mất 
kiểm soát có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.
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Các vật thể bị ném có thể bong ra khỏi các bề mặt cứng, chẳng hạn 
như tường, cây và đá và có thể gây thương tích. Khi có thể, hãy cắt 
bằng tay ở những khu vực kín.
Dọn dẹp khu vực làm việc trước mỗi lần sử dụng. Loại bỏ tất cả các 
vật thể, chẳng hạn như dây, đèn, dây điện hoặc dây bện có thể bị 
văng ra hoặc bị vướng vào các phương tiện cắt.
Cẩn thận với những đồ vật bị văng ra. Yêu cầu những người xung 
quanh, trẻ em và vật nuôi cách xa khu vực làm việc ít nhất 15 m.
Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện ánh sáng kém. Người vận 
hành cần có tầm nhìn rõ ràng ở khu vực làm việc để xác định các 
mối nguy tiềm ẩn.
Kiểm tra sản phẩm trước mỗi lần sử dụng. Kiểm tra xem các chốt 
có bị lỏng không, v.v. Đảm bảo rằng tất cả các khung bảo vệ và tay 
cầm được gắn đúng cách và chắc chắn. Thay thế bất kỳ bộ phận 
nào bị hỏng trước khi sử dụng. Kiểm tra các bộ pin xem có rò rỉ 
không.
Không sửa đổi sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
Không cho phép trẻ em hoặc người chưa được đào tạo sử dụng 
sản phẩm.
Đeo thiết bị bảo vệ mắt và thính giác đầy đủ trong khi vận hành sản 
phẩm. Nếu làm việc trong khu vực có nguy cơ rơi đồ vật, hãy đeo 
thiết bị bảo vệ đầu thích hợp.
Cột chặt phần tóc dài trên vai để tránh vướng vào các bộ phận 
chuyển động.
Không sử dụng sản phẩm trong khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu 
ảnh hưởng từ rượu, ma túy hoặc thuốc.
Giữ chân vững chắc và cân bằng. Không với quá xa. Với quá xa có 
thể dẫn đến mất cân bằng hoặc tiếp xúc với bề mặt nóng.
Trước khi khởi động sản phẩm, hãy đảm bảo rằng các lưỡi cắt 
không tiếp xúc với bất cứ thứ gì.
Lưỡi cắt rất sắc. Khi thao tác với bộ phận lưỡi cắt, hãy đeo găng tay 
bảo hộ chống trượt, chịu tải nặng. Không bao giờ chạm vào lưỡi cắt 
cũng như bảo dưỡng sản phẩm khi chưa tháo bộ pin.

 CẢNH BÁO! Nếu sản phẩm bị rơi, bị va đập mạnh hoặc bắt 
đầu rung động bất thường, hãy dừng ngay sản phẩm và kiểm tra hư 
hỏng hoặc xác định nguyên nhân gây ra rung động. Bất kỳ hư hỏng 
nào phải được trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền sửa chữa hoặc 
thay thế thích hợp.
Tháo pin trước khi bắt đầu thao tác với sản phẩm.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỤ THỂ
Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ cây bụi và bụi nhỏ, cắt cây non, 
tỉa, tỉa thưa, dọn sạch cỏ dại, cắt cỏ dài, và dọn sạch cây tầm ma 
trong các khu vườn trong nhà và vườn thú.
Không sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác.

RỦI RO CỐ HỮU
Ngay cả khi sử dụng sản phẩm theo chỉ định, thì vẫn không thể loại 
bỏ hoàn toàn các yếu tố rủi ro còn lại. Các mối nguy hiểm sau đây 
có thể phát sinh khi sử dụng sản phẩm và người vận hành cần đặc 
biệt chú ý để tránh những điều sau đây:

 ● chấn thương do rung động
 - Giữ sản phẩm bằng tay cầm được chỉ định và hạn chế thời gian 

làm việc và tiếp xúc.
 ● tổn thương thính giác do tiếp xúc với tiếng ồn

 - Hạn chế tiếp xúc và đeo đồ bảo vệ thính giác phù hợp.
 ● bị thương do mảnh vỡ bay ra

 - Luôn đeo thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, mặc quần dài dày, 
đeo găng tay, xỏ giày dép chắc chắn và đeo kính an toàn.

 ● mối nguy hiểm cho sức khỏe do hít phải bụi độc hại
 - Đeo khẩu trang nếu cần.

PIN
Pin chưa được sử dụng trong một thời gian dài nên được sạc lại 
trước khi sử dụng.
Nhiệt độ vượt quá 50°C làm giảm hiệu năng của pin. Tránh tiếp xúc 
trong thời gian dài với nhiệt độ hoặc ánh nắng mặt trời (nguy cơ 
quá nhiệt).
Các điểm tiếp xúc của bộ sạc và bộ pin phải được giữ sạch sẽ.
Để có tuổi thọ tối ưu, các pin phải được sạc đầy sau mỗi lần sử 
dụng.
Để đảm bảo tuổi thọ pin lâu nhất có thể, hãy rút pin ra khỏi bộ sạc 
sau khi nó được sạc đầy.
Khi cất trữ pin lâu hơn 30 ngày:
• Bảo quản pin ở nơi khô, có nhiệt độ dưới 27°C.
• Bảo quản pin trong điều kiện sạc 30% - 50%
• Sau mỗi 6 tháng bảo quản, sạc pin như bình thường.
Không thải bỏ pin cũ theo rác thải sinh hoạt hoặc đốt chúng. Các 
nhà phân phối MILWAUKEE đề nghị được lấy lại các pin cũ để bảo 
vệ môi trường của chúng ta.
Không bảo quản pin cùng với vật dụng kim loại (nguy cơ ngắn 
mạch).
Chỉ sử dụng các bộ sạc hệ M18 để sạc pin hệ M18. Không sử dụng 
bình pin từ các hệ thống khác.
Không bao giờ tự ý mở các pin và bộ sạc, và chỉ bảo quản chúng 
trong các phòng khô. Luôn đảm bảo các pin và bộ sạc được khô.
Axit trong pin có thể rò rỉ từ pin bị hư hại trong điều kiện nhiệt độ 
khắc nghiệt hoặc tải quá nặng. Nếu bị tiếp xúc với axit trong pin, hãy 
rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước. Trong trường hợp axit 
tiếp xúc với mắt, hãy rửa sạch trong ít nhất 10 phút và ngay lập tức 
đi khám bác sĩ.
Không để các chi tiết kim loại đi vào phần chứa pin của bộ sạc 
(nguy cơ ngắn mạch).

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG CHO PIN

 CẢNH BÁO! Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, chấn thương cá nhân 
và hư hại sản phẩm do ngắn mạch, không bao giờ nhúng sản phẩm, 
pin hay bộ sạc trong chất lỏng hoặc cho phép chất lỏng xâm nhập 
vào chúng. Các chất lỏng ăn mòn hoặc dẫn điện, ví dụ như nước 
biển, một số hóa chất công nghiệp, và chất tẩy hoặc sản phẩm chứa 
chất tẩy, v.v., đều có thể gây ngắn mạch.

BẢO VỆ PIN
Trong các tình huống lực siết lớn, kẹp, kẹt và ngắn mạch có thể 
tăng cường độ dòng điện, dụng cụ sẽ rung khoảng 5 giây, đồng hồ 
xăng sẽ nháy sáng, và sau đó sản phẩm bị tắt. Để đặt lại, hãy nhả 
cò ra.
Trong các tình huống khắc nghiệt, nhiệt độ bên trong của bộ pin có 
thể tăng lên quá cao. Nếu điều này xảy ra, đèn báo mức pin sẽ nháy 
sáng cho đến khi pin nguội bớt. Sau khi đèn tắt, tiếp tục làm việc.

VẬN CHUYỂN PIN LITHIUM
Các pin lithium-ion cần tuân thủ Luật về Hàng hóa Nguy hiểm.
Việc vận chuyển các pin này phải được thực hiện theo các điều kiện 
và quy định của địa phương, quốc gia và quốc tế.
• Pin có thể được vận chuyển bằng đường bộ mà không có yêu cầu 

nào khác.
• Việc vận chuyển thương mại pin lithium-ion bởi các bên thứ ba 

cần tuân thủ quy định về Hàng hóa Nguy hiểm. Việc chuẩn bị vận 
chuyển và vận chuyển cần được thực hiện bởi những người được 
đào tạo phù hợp và quy trình này phải được giám sát bởi các 
chuyên gia trong ngành.
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Khi vận chuyển pin:
• Đảm bảo các đầu tiếp xúc của pin được bảo vệ và cách điện để 

ngăn ngắn mạch.
• Đảm bảo pin được cố định để không di chuyển trong bao bì.
• Không vận chuyển các pin bị nứt hoặc rò rỉ.
• Kiểm tra với công ty chuyển tiếp để được tư vấn thêm.

VẬN HÀNH
Để sản phẩm nghiêng xuống, duy trì khoảng cách ít nhất 30 cm 
giữa đầu máy cắt cỏ dạng đeo vai và bất kỳ bộ phận nào trên cơ 
thể. Để sản phẩm ngay trên mặt đất và xoay đầu từ bên này sang 
bên kia.
LƯU Ý: Sản phẩm cắt tốt nhất khi được di chuyển trên mặt đất theo 
hướng ngược lại của mũi tên trên tấm chắn.

 CẢNH BÁO! Không dùng sản phẩm làm máy tỉa bồn hoa. 
Không nghiêng sản phẩm để tạo góc vuông với mặt đất. Giữ đầu 
máy cắt cỏ dạng đeo vai song song với mặt đất. Tấm chắn không 
thể bảo vệ khỏi các mảnh vỡ bay theo hướng này.

VẬT LIỆU ĐỂ CẮT
Cỏ, bụi cây, cỏ dại, cây có đường kính nhỏ và cây non.

MẸO CẮT
Thực hiện nhiều lần đưa nhát cắt ở cây lớn dài để tránh bị giắt.
Tránh cây cảnh, cây bụi và cây trồng rừng. Tránh tiếp xúc với vách 
ngăn, trụ hàng rào, v.v. Sản phẩm có thể làm hỏng những vật đó.

VẬN CHUYỂN VÀ CẤT GIỮ
Luôn tắt sản phẩm khi vận chuyển từ địa điểm này sang địa điểm 
khác. Không cầm sản phẩm khi ngón tay bạn đang đặt trên cò kích 
hoạt. Khởi động ngẫu nhiên có thể gây ra thương tích cá nhân 
nghiêm trọng.
Tháo bộ pin, che lưỡi cắt và để nguội sản phẩm trước khi cất giữ 
hoặc vận chuyển.
Cầm sản phẩm bằng tay cầm phía trước để tránh vô tình khởi động.
Xử lý sản phẩm đúng cách để tránh bị thương.
Đối với vận chuyển trong xe, bảo vệ sản phẩm tránh di chuyển hoặc 
rơi xuống để tránh thương tích cho người hoặc làm hỏng sản phẩm.
Làm sạch tất cả các tạp chất khỏi sản phẩm. Cất giữ sản phẩm 
ở nơi thoáng mát, khô ráo và thông thoáng, chỗ trẻ em không thể 
tiếp cận được. Để sản phẩm tránh xa các chất gây ăn mòn, chẳng 
hạn như hóa chất làm vườn và muối khử. Không cất giữ sản phẩm 
ngoài trời.
Không nhúng sản phẩm vào nước hoặc xịt bằng vòi. Không làm 
sạch sản phẩm bằng máy phun rửa áp lực. Nước vào sản phẩm 
làm tăng nguy cơ điện giật. Cất giữ sản phẩm trong nhà.
Không cất giữ sản phẩm trên hoặc gần phân bón hoặc hóa chất.

BẢO TRÌ
Vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm trước khi bảo quản.
Chỉ sử dụng các phụ kiện và phụ tùng thay thế của MILWAUKEE. 
Không được thay thế các thành phần theo những cách không 
được mô tả ở đây, vui lòng liên hệ một trong những đại lý dịch vụ 
MILWAUKEE của chúng tôi (xem danh sách địa chỉ bảo hành/dịch 
vụ của chúng tôi).
Nếu cần, có thể yêu cầu xem hình vẽ mô tả chi tiết các bộ phận. Vui 
lòng nêu rõ số sê-ri cũng như loại sản phẩm được in trên nhãn và 
yêu cầu bản vẽ tại các trung tâm dịch vụ địa phương của bạn.

BIỂU TƯỢNG

Vui lòng đọc cẩn thận hướng dẫn trước khi sử dụng 
máy.

CHÚ Ý! CẢNH BÁO! NGUY HIỂM!

Tháo pin trước khi bắt đầu thao tác với sản phẩm.

Luôn đeo kính bảo vệ khi sử dụng sản phẩm.

Đeo thiết bị bảo vệ tai.

Đeo găng tay.

Đội mũ bảo hiểm. Đeo thiết bị bảo vệ tai. Sử dụng 
kính bảo hộ.

Đi giày an toàn.

Mặc quần dài.

Dùng cả hai tay khi vận hành sản phẩm.

Yêu cầu những người không liên quan 
cách xa ít nhất 15m trong quá trình sử 
dụng.

Đảm bảo rằng không ai có nguy cơ bị vật liệu bị 
phóng ra ngoài hoặc rơi xuống văng vào.

Cẩn thận với sức đẩy lưỡi cắt.

Để tay và chân tránh xa lưỡi cắt.

CẢNH BÁO! Ngắt kết nối pin trước khi bảo trì.

Không sử dụng sản phẩm với lưỡi cưa hoặc lưỡi 
máy tỉa bồn hoa.
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Không bao giờ cho sản phẩm ra ngoài trời mưa.

Đặt tay cầm tại đây.

78
Mức công suất âm thanh được đảm bảo ghi trên 
nhãn này là 78 dB(A).

Phụ kiện - Không bao gồm trong thiết bị tiêu chuẩn, 
có sẵn dưới dạng phụ kiện mua ngoài.

n0 Tốc độ không tải

V Điện áp

Dòng điện một chiều

Không vứt bỏ các dụng cụ điện, pin/pin có thể sạc lại 
cùng với rác thải sinh hoạt. Các dụng cụ điện và pin 
đã hết hạn sử dụng phải được thu gom riêng và đưa 
về một cơ sở tái chế phù hợp với môi trường. Xác 
nhận với chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ 
để được tham vấn về việc tái chế và điểm thu gom.
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この度は弊社製品をお買い上げいただきましてあり
がとうございます｡

● 本製品をご使用になる前に､この取扱説明
書をよくお読みください｡

● この取扱説明書をお読みになったあとは､
いつでも読むことができる場所に、大切に
保管してください。

もくじ
はじめに
重要なお知らせ
本製品の使用目的
保証 /免責について
アフターサービスについて
オプション品について
仕 様
本製品のラベルについて

安全上のご注意
表示と記号について
電動工具の取り扱いに関する安全事項
騒音防止規制について
本製品の取り扱いに関する安全事項
充電器・バッテリーの安全事項
バッテリーを末永く使用するために
バッテリーの保護機能について
リチウム電池の輸送について
リチウム電池のリサイクルについて

各部のなまえ・機能
本体
充電器
バッテリー

使い方
充電方法
ハンドルの取付け方 /取外し方
飛散防止ガードの取付け方 /取外し方
ブレードの取付け方 /取外し方
パワーヘッド（別売品）の取付け方 /
　　　　　　　　　　　　取外し方
肩掛けベルトの取付け方 /取外し方 /
　　　　　　　　　　　　調整方法
肩掛けベルトバックルの取付け方 /
　　　　　　　　　　　取外し方
草刈のし方
詰まった草の取り除き方
保管方法

日本語

取扱説明書

MODEL： M18 FOPH-BCA
刈払ヘッド

メンテナンス
お手入れについて
グリースの補充方法

困ったときは
故障かな？と思ったときは
お問い合わせ先

もくじ  （続き）
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重要なお知らせ
 ● 本製品は、この取扱説明書に記載の使用方法、
安全に関する指示事項を守ってお使いください。
ご不明な点やアフターサービスについては、最寄
りの弊社サービスハブにお問い合せください。
 ● 本製品は、電動工具の使用経験や知識に乏しい
人や、正しい操作ができない人が使用したり、触
れたりすることを意図して設計されていません。
該当者が作業する場合は、然るべき責任者が、
安全で正しい本製品の使用方法を指導し、この責
任者の管理および監督下において実施してくださ
い。なお、子供に対しては、いかなる場合におい
ても本製品を使用したり、触ったりすることのな
いように厳重に保管してください。
 ● 本製品を本来の使用目的以外で使用しないでくだ
さい。本来の使用目的以外で使用したり、この取
扱説明書に記載されていない方法で使用した場合
の安全性や性能は、保証できません。
 ● 本製品を譲渡や転売、貸与される場合は、必ずこ
の取扱説明書も相手の方にお渡しください。
 ● この取扱説明書の版権は、弊社が所有していま
す。この取扱説明書の全体または一部を弊社の事
前の文書による同意なしに複写、編集、翻訳しな
いでください。また、読み取りのできるいかなる
電子装置や機器(スキャナーなど)にも転写しない
でください。
 ● この取扱説明書を紛失や損傷された場合は、速や
かにお買い上げの販売店、または弊社にご連絡く
ださい。
 ● 本製品を廃棄する場合は、各国・自治体の法令/条
例に従って廃棄してください。
 ● この取扱説明書で説明している図やイラストは、
抽象化/省略化している部分があります。

本製品の使用目的
本製品は、弊社製品のQuick-Lokパワーヘッド（別売
品）に連結し、電源ケーブルによる電気の供給を受け
ることなく、電動で草を刈る目的で設計されていま
す。

保証 /免責について
保証事項については、保証書に記載されています。
本製品が故障した場合は、保証書の記載事項に従って
修理いたします。
免責事項については、下記のとおりです。
 ● お客様の誤った使い方、取扱説明書に記載されて
いない使い方に起因する損害について、弊社は一
切の責任を負いません。
 ● 本製品の品質・機能、および取扱説明書に関し
て、お客様の使用目的に対する適合性、市場性な
どについて、弊社は一切の保証をいたしません。
また、本製品を使用した作業の結果や、そこから
生じる直接的・間接的損害に対しても責任を負い
ません。
 ● 本製品、および取扱説明書を使用して得られる結
果について、弊社は一切の保証をいたしません。

アフターサービスについて
修理は保証書に記載した最寄りの弊社サービスハブに
ご相談ください。
交換部品については、弊社の純正品をご使用くださ
い。部品の購入については、お買い上げの販売店、
または最寄りの弊社サービスハブにご連絡ください。
なお、本製品に関するお問い合わせは、インターネッ
トからでも可能です。下記のURLからお問い合わせ
ください。
　www.milwaukeetool.co.jp

オプション品について
本製品でご利用可能なオプション品については、最寄
りの弊社サービスハブ、または弊社にお問い合せくだ
さい。

※ 充電器とバッテリーは、キット版をお買い上げの場
合に付属します。キット版でない場合は、別途お買
い求めください。

はじめに
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仕 様

本体の仕様

回転速度（無負荷時）
低速 0 - 4900 min-1

高速 0 - 6200 min-1

ブレード径 230 mm

バッテリー電圧 18 V

質量 1.6 kg

推奨動作温度 -18°C ‒ +50°C

適合するバッテリーの型式 M18 バッテリー

適合する充電器の型式 M18バッテリー用充電器

騒音・振動情報（EN 62841に準拠した正常時の測定値）※本製品の使用時は、耳栓の着用が必要です。

騒音音圧レベル（A特性） 70.51 dB(A)±3 dB

騒音音響パワーレベル（A特性） 90.51 dB(A)±3 dB

振動打撃最大時（3つの軸のベクトルの合計）振動エミッション値 2.64 m/s2±1.5 m/s2

※：パワーヘッド（別売品）の仕様や取扱い方法については、パワーヘッドの取扱説明書を参照してください。

お知らせ：

下記に記載した充電器とバッテリーは、キット版をお買い上げの場合に付属します。キット版でない場合
は、別途お買い求めください。

充電器の仕様
型式 M12-18FC 充電器

入力電圧 単相AC100 V （50/60 Hz）

出力電圧 18 V

充電電流 6 A

充電時間（2.0 Ahバッテリー充電時） 約26 分（※1）

質量 703 g

※1：充電時間は目安です。バッテリーの状態や周囲温度によって、充電時間は長くなることがあります。

バッテリーの仕様
型式 M18 バッテリー

出力電圧 18 V

その他、定格値などについては、バッテリー本体のラベルを参照してください。

はじめに
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はじめに
本製品のラベルについて

本製品のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

本体に記されたマークとその内容

…… 危険/警告/注意マークです。

…… 取扱説明書をお読みください。

……
作業前の調整時や保守・点検時は、
本体からバッテリーを取り外してくだ
さい。

…… 作業時は、ゴーグルを着用してください。

…… 作業時は、耳栓を着用してください。

…… 作業時は、安全ヘルメット、耳栓、保護メガネを着用してください。

…… 作業時は、保護手袋を着用してください。

…… 作業時は、防護服（長ズボン）を着用してください。

…… 作業時は、つま先が鋼板で保護された滑らない安全靴を着用してください。

…… 電動工具を両手で持って使用してください 。

……
電動工具を人や動物の近くで使用しな
いでください。人や動物を15 m以上は
遠ざけてください。

……
材料や障害物が人に向かって飛散した
り、落下したりしないことを確認して
ください 。

…… ブレードの反動や進行方向に注意してください 。

本体に記されたマークとその内容

…… 手や足は、ブレードから離してしてください 。

…… 電動工具にのこぎりやエッジャープレートを取り付けないでください。

…… 電動工具を雨にさらさないでください。

……
アクセサリーは、別売りです。　別途
お買い上げいただくことで、アクセサ
リーとして利用できます。

……

電動工具、充電器、バッテリーを廃棄
する場合は、各国・自治体の法令/条例
に従って廃棄してください。
リチウム電池（バッテリー）は、リサ
イクルできる資源です。使用済みのリ
チウム電池は、リサイクルのために弊
社で回収しています。

…… ハンドルの「取付位置」マークです。

n0 …… 無負荷速度マークです。

V …… 電圧マークです。

…… 直流マークです。

78 …… 騒音音響パワーレベルマークです。
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充電器に記されたマークとその内容

…… 取扱説明書をお読みください。

…… バッテリーを焼却しないでください。

…… 破損したバッテリーは使用せず、新しいバッテリーに交換してください。

……

電動工具、充電器、バッテリーを廃棄
する場合は、各国・自治体の法令/条例
に従って廃棄してください。
リチウム電池（バッテリー）は、リサ
イクルできる資源です。使用済みのリ
チウム電池は、リサイクルのために弊
社で回収しています。

…… 屋内での使用に限ります。

…… タイムラグ型ヒューズマークです。（数値は製品により異なります）

…… 二重絶縁マークです。

バッテリーに記されたマークとその内容

…… 電圧マークです。

…… 直流マークです。

はじめに
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表示と記号について
この取扱説明書では、お使いになる人や他の人への危害/物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを下記の表示と記号を使って説明しています。表示と記号の意味をよく理解した上で、本文をお読みくだ
さい。

安全上のご注意

電動工具の取り扱いに関する安全事項

本製品は電動工具です。ここでは、電動工具の取り扱いに関する安全事項について説明しています。死亡や重
傷、損害を防止するため、必ずお守りください。

この取扱説明書に記載されている事項をよく読み理解し、遵守する
遵守しない場合は、死亡または重傷を負う恐れがあります。

作業環境に関する安全事項

作業場は整理整頓し、明るくする
整理整頓されていない暗い作業場や作業台は、転倒による負傷や製品材料の破損・損
害を誘発させる原因になります。

作業する箇所に、電線、水道管、ガス管などがないことを十分確認し、これ
らに接触したり破損させないように作業する
接触したり破損させると、感電・ショート・破裂・爆発・火災の恐れがあります。

可燃性の液体、ガス、粉塵のある場所で使用しない
電動工具や加工物から発生する火花により、発火や爆発の恐れがあります。

健康を害する可能性のある材料の近くで作業しない
材料から出る物質により、健康を害する恐れがあります。

作業中は、子供や第三者を作業場に近づけない
注意が散漫になり、作業に集中できなくなる恐れがあります。

集塵機が接続できる電動工具では、集塵機を接続する
集塵機を利用することで、粉塵による健康被害を低減させることができます。

■ 誤った使い方をしたときに生じる内容を、下記
の表示で説明しています。

守らなければ、死亡または重傷を
負う恐れがある内容です。

守らなければ、傷害を負う恐れが
ある内容です ｡

守らなければ、物的損害の恐れが
ある内容です ｡

■ お守りいただく内容を、下記の記号で説明して
います。

行為を強制したり、指示する内
容を告げています。

禁止の行為であることを告げて
います。

　「お知らせ」は、有益な情報に関する内容です。
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電気に関する安全事項
金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫など、アースされている物
に体が触れないように注意する
触れると、感電する恐れがあります。

電動工具を濡らさない
内部に液体が浸入すると、ショート（短絡）や感電の恐れがあります。雨にさらしたり、
湿度の高い場所、濡れた場所で使用しないでください。

作業者に関する安全事項
作業に集中し、安全に対して注意する
注意を怠ると、事故につながる恐れがあります。
疲労していたり、薬物やアルコールを摂取している方は、電動工具を使用しないでく
ださい。また、夜間や悪天候で視界が不十分な場合も、電動工具を使用しないでくだ
さい。
電動工具を使用するときは、周囲に子供や第三者が近づかないように注意して作業を
行ってください。

作業時は適切な保護具を着用する
必要に応じて、保護メガネ、耳栓、防塵マスク、ヘルメット、安全靴などで体を保護
してください。保護具で体を保護しない場合は、傷害を引き起こす原因になります。

無理のない姿勢で作業する
無理のある姿勢では、負傷する恐れがあります。常に足元をしっかりと安定させ、体
のバランスを保つようにしてください。

高所作業時は、転落しないように注意し、下に人が居ないことを確認する
注意を怠ると転落したり、材料や工具などを落とした場合は、事故につながる恐れが
あります。

適切な服装で作業する
不適切な服装により、回転部に巻き込まれたり、負傷する恐れがあります。特に、下
記の点について注意してください。
 ● 袖口はとめ、体にフィットした服装を着用してください。
 ● 長い髪はまとめ、帽子を着用してください。
 ● 安全靴を着用してください。
 ● ネクタイやネックレスなどの装飾品は、着用しないでください。

安全上のご注意
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その他、電動工具の使用に関する安全事項
電動工具の全ての部品や機能に異常がないことを点検する
異常がある場合は、使用中に負傷する恐れがあります。可動部の調整具合、締付け状態、
取付け状態、破損状態などの全てについて点検してください。
傷や異常が見つかった場合や故障している場合は、直ちに使用を中止し、最寄りの弊
社サービスハブまで、必ず点検・修理を依頼してください。
※軽微な部品交換など、お客様ご自身が整備される場合は、最寄りの弊社サービスハ
ブにご相談ください。

作業前は、電動工具に損傷やスイッチ機能（始動 /停止）の異常がないこと
を確認する
損傷や異常がある場合は、使用中に負傷する恐れがあります。直ちに使用を中止し、
最寄りの弊社サービスハブまで、必ず点検・修理を依頼してください。

作業に適した能力を有する電動工具で作業する
安全に効率よく作業をするために、作業に適した能力を有する電動工具で作業してく
ださい。電動工具に無理な負荷がかかる作業は、おやめください。

電動工具を使用しないときの誤始動を防止する
電動工具が不意に始動すると、負傷する恐れがあります。下記の場合は、スイッチを
オフにし、バッテリーを電動工具から取り外してください。
 ● 電動工具を調整する場合
 ● 工具（刃物、砥石、ビットなど）を交換する場合
 ● 保管や修理を行う場合
 ● その他、危険が予測される作業の場合

バッテリー装着時の電動工具の不意な始動を避ける
電動工具が不意に始動すると、負傷する恐れがあります。不意な始動を防止するため、
下記の事項を遵守してください。
 ● バッテリーを電動工具に装着する前は、電動工具のスイッチがオフになっていることを
確認してください。
 ● 電動工具のスイッチに指を掛けた状態で持ち歩かないでください。

電動工具は、使い方を熟知した方のみが使用する
使い方を知らない場合は、負傷する恐れがあります。子供や使い方を知らない方が、
電動工具を触らないように注意してください。

工具、アクセサリー、アタッチメントなどは、作業条件や作業内容に合わせ
て適切な物を選び、確実に取り付ける
不適切な工具を使用したり、取り付けが不確実な場合は、負傷する恐れがあります。

安全上のご注意
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電動工具のスイッチをオンする前に、調整キーやレンチなどを取リ外す
電動工具のスイッチをオンした途端に調整キーやレンチなどが回転し、負傷する恐れが
あります。

電動工具の握り部に油やグリスなどが付着していないことを確認する
異物が付着している場合は、手が滑らないようにしっかりと、拭き取ってください。
電動工具を落とすと、負傷する恐れがあります。

慣れている電動工具でも、注意して作業する
注意を怠ると、負傷する恐れがあります。

電動工具の保守 /保管に関する安全事項
電動工具からバッテリーを取り外して保管する
不意な始動により、思わぬ事故の原因になります。不意な始動を防止するため、バッ
テリーを取り外してから保管してください。

電動工具は、直射日光が当たる場所、温度や湿度の高い場所、液体がかかる
場所、子供の手が届く場所に保管しない
保管場所が不適切な場合は、劣化に伴う故障、使用中の発熱・発火、負傷の原因にな
ります。

電動工具を改造したり、分解しない
改造や分解は、電動工具の安全性を損う恐れがあります。また、保証の対象外になり
ます。

騒音防止規制について

騒音に配慮する
騒音は、近隣の迷惑になります。騒音規制については、各国・自治体の法令/条例に従い、
規制値以下で作業する必要があります。
状況に応じて、遮音壁などを設置し、作業してください。

安全上のご注意



60 日本語

本製品の取り扱いに関する安全事項
ここでは、本製品特有の取り扱いに関する安全事項について説明しています。「電動工具の取り扱いに関する
安全事項」と共に、必ずお守りください。

本製品は、草刈りにのみ使用する
木や枝などを切断するために、使用しないでください。

本製品の使用前 /使用後は、各部やブレードが損傷していないことを確認す
る
損傷している状態で使用すると、負傷する恐れがあります。
 ● ブレードは、弊社の純正品（No.49-16-2757 APJ）を使用することを推奨します。他
社製品のブレードを使用する場合は、本製品の仕様を満たす物を使用してください。

ブレードは、適切に取り付ける
取り付けが不適切な場合は、作業中にブレードが外れ、事故の原因になります。また、
ブレードを取り付けた後や作業を開始する前は、必ず試運転を行ってください。

飛散防止ガードと肩掛けベルトは、必ず取り付けて作業する
飛散防止ガードや肩掛けベルトを取り付けないで作業すると、負傷する恐れがありま
す。
 ● 飛散防止ガードや肩掛けベルトが損傷している場合は、本製品を使用しないでくださ
い。
 ● 肩掛けベルトは、適切に調整してから使用してください。

作業場所（草刈り場所）に危険な物や障害物がないことを確認する
確認を怠ると、重大な事故につながる恐れがあります。
 ● 作業場所に電線管や水道管、ガス管などがないことを確認してください。
 ● 作業場所に小石や針金、空き缶、空き瓶などの障害物がある場合は、取り除いてから作
業してください。

パワーヘッド（別売品）の絶縁部とハンドルを確実に持って作業する
不確実な状態では、負傷する恐れがあります。
また、電線が埋設されている可能性がある場所で作業
する場合には、絶縁部とハンドル以外の箇所に触れな
いでください。電線に触れると感電する恐れがありま
す。

絶縁部

ハンドル
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人（特に子供）/動物 /車などの近くや、砂利などの小さい石がある場所で
使用しない
はじき飛ばされた物（砂利 /石も含みます）が当たり、負傷や損傷の恐れがあります。
人 /動物 /車などから、15 m以上は離れてください。

複数人で作業する場合は、他者との安全な距離を確保する
他者との距離が近いと、人身事故の原因になります。15 m以上は離れてください。

作業時は手や指、衣類をブレードから離す
ブレードに手や指、衣類を近づけると、手を切創したり、巻き込まれたり、手や指の
切断につながります。

作業時は適切な保護具（ヘルメット、ゴーグル、耳栓、保護手袋、防塵マスク、
草刈用保護ズボン）を着用する
保護具（ヘルメット、ゴーグル、耳栓、保護手袋、防塵マスク、草刈用保護ズボン）
で体を保護してください。保護具で体を保護しない場合は、傷害を引き起こす原因に
なります。さらに、頑丈で滑りにくい靴の着用を推奨します。
 ● タオルを首にかけるなど、回転部に巻き込まれる恐れがある物を着用しないでくださ
い。

晴天の明るい場所で使用する
雨天に使用したり、夜など暗い場所で使用したりすると、感電や負傷の恐れがありま
す。

台などの上に乗って作業したり、急傾斜地などの不安定な姿勢になる場所で
作業したりしない
不確実な作業姿勢は、負傷する恐れがあります。また、腰の高さより高い位置で、本
製品を使用しないでください。
 ● 雨上がりなどの足元が滑りやすい場所でも作業しないでください。 

石や縁石、フェンスなどにブレードが当たる恐れがある場所で作業しない
ブレードがこれらに接触すると、跳ね返ったブレードで負傷する恐れがあります。

ブレードから足元までの距離が短くならないように、常に注意する
ブレードから足元までの距離が短い場合は、ブレードが何かと接触して跳ね返った場
合に、負傷する恐れがあります。
 ● 体に対してブレードの右側部分で草を刈ったり、硬い物に接触したりすると、ブレード
が自分の方へ跳ね返ってくる発生率が高くなります。ブレードの左側部分で草を刈るよ
うにしてください。
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トリガーを引く前は、ブレードが何とも接触していないことを確認する
ブレードが地面などと接触している状態でトリガーを引くと、反動で負傷する恐れが
あります。

作業時の反動による負傷を防止するため、下記の事項を遵守する
遵守しない場合は、負傷する恐れがあります。
（反動とは、挟まれたり、引っ掛かったりしたブレードに対する突然の反動です。何
らかの原因でブレードの回転が急停止すると、その反動で電動工具がブレードの回転
方向とは、反対方向に押し出されます。反動は、電動工具の誤使用や不適切な条件で
使用すると、発生の頻度が高くなります）
 ● パワーヘッド（別売品）の絶縁部とハンドルをしっかりと握り、体と腕で反動力に対応
できるように保持します。
 ● 手の伸ばし過ぎに注意してください。
 ● 刃先が摩耗していないブレードを使用してください。刃先が摩耗しているブレードを使
用すると、反動の発生率が高くなります。

ブレードが回転している間は、刈った草などを手で取り除かない
ブレードに巻き込まれたり、接触などによって、負傷する恐れがあります。

長時間にわたる連続作業に注意する
注意を怠ると、健康を害する原因になります。
長時間の使用は、難聴や振動障害等を引き起こす可能性があります。また、長時間の
使用により、電動工具の発熱、振動、異臭、発煙、発火、変形等の原因につながります。
本製品の騒音・振動エネルギーは、「仕様」（☞ 4 ページ）に記載したとおりです。
健康を害さない範囲の連続・累積作業時間内で作業してください。
（本製品の使い方を誤ったり、この取扱説明書に記載されていない使い方をした場合
など、使用状況によっては、騒音・振動エネルギーの数値が異なることがあります。）

パワーヘッド（別売品）の絶縁部とハンドルに汚れ、水滴、油、グリースな
どが付着している場合は、きれいに拭き取ってから使用する
不純物が付着した状態で使用すると、作業中に手が滑りやすく、負傷する恐れがあり
ます。
 ● グリース補充のメンテナンスを行ったときは、特に注意してください。

安全上のご注意



63日本語

ブレードの回転が作業途中で停止した場合は、直ちにトリガーを放し、駆動
を停止する
過負荷が継続すると、高い反力で突然の反動を引き起こす恐れがあります。停止した
理由を特定し、適切に処理してください。それまでは、トリガーを操作しないでくだ
さい。
＜ブレードの回転は、下記の理由で停止することがあります＞
 ● ブレードに草が挟まっている
 ● ブレードが草の根などを突き刺している
 ● 過負荷になっている
これらの場合、ブレードが熱くなっていることがあります。やけどの恐れがあるため、
ブレードには触れないでください。

ブレードに詰まった草などは、本体からバッテリーを取り外してから取り除
く
遵守しない場合は、不意な始動により、思わぬ事故の原因になります。

作業後は、やけどに注意する
特に継続作業後は、本製品やブレードが熱くなりやけどの恐れがあります。ブレード
の交換時や本製品を床に置くときは、やけどをしないように注意し、燃えやすい物の
上には置かないようにしてください。

作業途中で作業場所を移動するときは、下記の事項を遵守する
遵守しない場合は、負傷する恐れがあります。作業場所を移動するときは、下記の事
項を遵守してください。
 ● トリガーから指を放し、駆動が停止していることを確認してください。
 ● 本体から、バッテリーを取り外してください。
 ● ブレードに保護カバーを取り付けてください。
 ● 体から、ブレードを離してください。
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充電器・バッテリーの安全事項

ここでは、充電器・バッテリーの取り扱いに関する安全事項について説明しています。必ずお守りください。

充電器・バッテリーの使用 /取り扱いに関する安全事項

損傷した充電器やバッテリーは使用しない
発熱・発火・火災・感電の恐れがあります。また、バッテリーが発火した場合には、
有害ガスや粉塵が発生する恐れがあります。
破損したバッテリーの処分については、お買い上げの販売店、または最寄りの弊社サービ
スハブにご相談ください。充電器やバッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域の条例 / 
規則などに従ってください。

充電器やバッテリーの異常・故障時は、直ちに使用を中止する
使用を継続すると、感電・ショート・発煙・火災の恐れがあります。
＜異常・故障例＞
 ● 電源プラグ、電源ケーブルが異常に熱い、損傷している（充電器の場合）
 ● 液漏れ（バッテリーの場合）
 ● 変形したり、割れたりしている
 ● 煙が出たり、焦げ臭かったり、異常に熱いなど
このような場合は、直ちに使用を中止し、最寄りの弊社サービスハブまで、必ず点検・
修理を依頼してください。

充電器やバッテリーを改造したり、分解しない
遵守しない場合は、発火・感電・液漏れの原因になります。

充電器やバッテリーの端子をショート（短絡）させない
遵守しない場合は、発熱・発火・火災の恐れがあります。また、使用時や携行時のショー
ト（短絡）を防止するために、充電器やバッテリーを金属（硬貨、 、釘など）と一
緒に取り扱わないでください。

充電器やバッテリーを液体に浸したり、充電器やバッテリーに液体をかけた
りしない
液体（水、海水、化学薬品、漂白剤やその他の液体など）に浸したり、内部に液体が
浸入すると、ショート（短絡）を引き起こし、発熱・発火・火災の恐れがあります。

充電器やバッテリーを落としたり、衝撃を与えない
遵守しない場合は、発熱・破裂の恐れがあります。
釘を刺したり他の工具などの鋭利なものによる衝撃、落下による衝撃、重量物の下敷
きになるなど、過大な衝撃、振動や加重のかかった充電器やバッテリーは使用しない
でください。
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充電時は、下記に注意する
遵守しない場合は、火災・感電・破裂の恐れがあります。
 ● 水滴がかからず、可燃性物質（可燃性ガス/粉塵/液体/紙・布類）のない換気のよい場
所で充電してください。
 ● 火の近くや炎天下など高温の場所、湿度の非常に高い場所で充電しないでください。
 ● 充電中は、バッテリーを布などで覆わないでください。
 ● 子供を近付けないでください。

充電器の使用 /取り扱いに関する安全事項

非充電式のバッテリーは充電しない
指定されていないバッテリーを充電すると、火災・破裂・液漏れの恐れがあります。

弊社製以外のバッテリーは充電しない
指定した弊社製のバッテリー以外は充電しないでください。
指定されていないバッテリーや他社製のバッテリーを充電すると、火災・破裂・液漏
れの恐れがあります。

充電器の電源プラグは、ぬれた手で抜き差しない
遵守しない場合は、火災・感電の恐れがあります。

充電器の電源ケーブルや電源プラグが損傷していたり、コンセントの差し込
みがゆるいときは使わない
遵守しない場合は、感電・ショート・発火の恐れがあります。

充電器の電源ケーブルを傷つけない
遵守しない場合は、感電・ショート・発火の恐れがあります。
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重たいものをの
せたり、加工したりしないでください。

充電器の通電中は、充電器の通気口をふさがない
遵守しない場合は、充電器内部が高温になり、発熱・発火・火災の恐れがあります。

充電が終わったら、充電器の電源プラグをコンセントから抜く
不意な事故を予防するために、充電が終わったら、充電器の電源プラグをコンセント
から抜いてください。
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バッテリーの使用 /取り扱いに関する安全事項

バッテリーは指定した充電器で充電する
他の充電器を使用したり、電源プラグやシガーソケットなどから直接充電したりする
と、火災・発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

バッテリーは指定された電動工具でのみ使用する
互換性のない機種で使用すると、火災・発熱・破裂・液漏れをする恐れがあります。

バッテリーを火中に投入したり、加熱しない
遵守しない場合は、火災・破裂の恐れがあります。

充電器・バッテリーの保守 /保管に関する安全事項

外観に異常がないことを点検し、異物が付着している場合は拭き取る
傷や異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、必ず点検・修理を依頼してくだ
さい。
 ● 充電器やバッテリーを油や有機溶剤などで拭かないでください（樹脂部品の破損、劣化
により液漏れなどが発生し、負傷の原因につながります）。
 ● 充電器の通気口に埃などが付着している場合は、取り除いてください（埃などで充
電器内部の通気が不十分になることで、通電中に高温になり、発熱・発火・火災の
恐れがあります）。

バッテリーから液漏れしている場合には、その液に触れたり、目に入らない
ように注意する
バッテリー液は、健康障害を引き起こす原因になります。液漏れしているバッテリー
は、ゴム製の手袋などを着用し、手を保護してから適切に処分してください。
もしも触れたり、目に入った場合は、下記のように対処してください。
 ● 触れた場合：直ちに石鹸と水道水で液を洗い落とし、酢ですすぎ流してください。
 ● 目に入った場合：直ちに水道水で目を20分以上すすぎ、医師の診察を受けてください。
 ● 衣服に付着した場合：直ちに衣服を脱ぎ、処分してください。

充電器やバッテリーは、直射日光が当たる場所、温度や湿度の高い場所、液
体がかかる場所、子供の手が届く場所で保管したり、使用や携行したりしな
い
保管場所が不適切な場合は、劣化に伴う故障・発熱・発火、感電の原因になります。また、
保管時のショート（短絡）を防止するために、充電器やバッテリーを金属（硬貨、 、
釘など）と一緒に保管しないでください。
 ● バッテリーは、130℃以上の温度や火にさらすと、爆発する恐れがあります。
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バッテリーを末永く使用するために
バッテリーを末永く使用するために、下記の事項をお守りください。適正な環境下で保管されたバッテリー
は、保管後約1年間は通常の性能を発揮するように製造されています。
 ● バッテリーを100％に充電してから保管してください。
 ● 50℃以上の高温下での長期間の保管は避けてください（バッテリー電力低下の原因につながります）。
 ● 湿度が高い場所は、金属部品の錆や腐食の原因になります。
 ● 長期間使用していないバッテリーは、充電してから使用してください。

バッテリーの保護機能について
使用中の電動工具に対して非常に高い駆動負荷が継続したり、ショート（短絡）が発生した場合は、電動工具
に高い電流が流れます。
電動工具に高い電流が流れた場合、約2秒間本体が振動した後、バッテリーの保護のため、電動工具の電源は
オフになりモーターは停止します。この場合はトリガーを放すことで、保護機能は解除されます。
また、極端な状況下では、バッテリーの内部温度が高くなりすぎる可能性があります。この場合、バッテリー
の保護のため、電力が遮断されます。この場合はバッテリーを充電器に置いて充電することで、保護機能は解
除されます。

リチウム電池の輸送について
電力量が100 Whを超えるリチウム電池（バッテリー）は、危険物に分類されます。
このリチウム電池の輸送については、各国・自治体の法令/条例、運送会社、輸送会社などの規程等に従う必要
があります。詳しくは、運送会社、輸送会社などにお問い合わせの上、その指示に従ってください。

リチウム電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

Li-ion

リチウム電池（バッテリー）は、リサイクルできる資源です。
使用済みのリチウム電池は、リサイクルのために弊社で回収しています。お買い上げの販売
店、または最寄りの弊社サービスハブまで持参ください。

不要になったリチウム電池（バッテリー）は、一般家庭ゴミとして廃棄しない
リチウム電池がゴミ収集車内などで破裂・ショート（短絡）し、発火・発煙の恐れが
あります。
また、発火した場合や焼却した場合には、有害ガスなどが発生する恐れがあります。
バッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域の条例 /規則などに従ってください。
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各部のなまえ・機能
本体

ブレード
ブレードの取付け方 /取外し方 ： 
☞ 28 ページ

取付け

取外し

飛散防止ガード
作業時に飛散する草や砂から保護するための
ガードです。
飛散防止ガードの取付け方 /取外し方 ： 
☞ 27 ページ

取付け

お知らせ：

● 下図は、パワーヘッド（別売品：M18 FOPH-0）と
の組み合わせ例です。

● パワーヘッド（別売品）の取扱い方法については、
パワーヘッドの取扱説明書を参照してください。
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ハンドル
パワーヘッド（別売品）の絶縁部とハンドルを
持って作業します。
ハンドルの取付け方 /取外し方 ： ☞ 26 ページ

取付け

ジョイント
本製品をパワーヘッド（別売品）に連結するため
のジョイントです。パワーヘッド側に設けられて
います。
パワーヘッド（別売品）の取付け方 /取外し方 ： 
☞ 30 ページ

取付け

パワーヘッド（別売品）
本製品は、パワーヘッド（別売品）と組み
合わせて使います。
肩掛けベルトの取付け方 /取外し方 ： 
☞ 31 ページ
肩掛けベルト位置の調整方法 ： 
☞ 32 ページ
草刈のし方 ： ☞ 34 ページ
詰まった草の取り除き方 ： ☞ 38 ページ
保管方法 ： ☞ 39 ページ

各部のなまえ・機能
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各部のなまえ・機能
充電器

お知らせ：

充電器は、キット版をお買い上げの場合に付属します。
キット版でない場合は、別途お買い求めください。

充電ランプ（M12バッテリー用）
M12 バッテリーの充電時に点灯 / 点滅します
（ ☞ M12バッテリー用の機能について）。
ランプの状態 内容
赤点灯 充電中
緑点滅 80%の充電完了
緑点灯 100%の充電完了

赤と緑の点滅 バッテリーの異常・差込み不良
赤点滅 バッテリーの温度異常（※1）

※1： バッテリーの温度が0～55℃の範囲にない場合は、充
電の待機状態になります。0～55℃の範囲になると自
動的に点滅から点灯に変わり、充電が始まります。

バッテリーマウント部（M12バッテリー用）
M12 バッテリーの充電時、ここにM12 バッテ
リーを差し込みます（ ☞ M12 バッテリー用の
機能について）。

充電モニターランプ
バッテリーの充電時に点灯 /点滅します。

ランプの状態 内容

赤点灯 充電中

緑点滅 まもなく充電完了

緑点灯 100%の充電完了

赤と緑の点滅 バッテリーの異常・差込み不良、
充電器の異常

赤点滅 バッテリーの温度異常
（※1、※2）

赤点滅 充電準備中

電源ケーブル

M12バッテリー用の機能について：

本キット版は、18 V仕様です。　　　　　　　
従って、本キット版のM18バッテリーに対して
は、M12バッテリー用の機能をご利用いただけ
ません。本キット版以外に、弊社製M12バッテ
リーをお持ちの場合は、M12バッテリーの充電
ができます。



71日本語

各部のなまえ・機能

お知らせ：

本製品は、M12バッテリーとM18バッテリーを同時にセットして充電することができます。この場合、
最初にセットした側のバッテリーから充電されます。

充電ランプ（M18バッテリー用）
M18バッテリーの充電時に点灯 /点滅します。

ランプの状態 内容
赤点灯 充電中
緑点滅 80%の充電完了
緑点灯 100%の充電完了

赤と緑の点滅 バッテリーの異常・差込み不良
赤点滅 バッテリーの温度異常（※2）

※2： バッテリーの温度が0～65℃の範囲にない場合は、充
電の待機状態になります。0～65℃の範囲になると自
動的に点滅から点灯に変わり、充電が始まります。

お知らせ：

バッテリー側にあるバッテリー残量チェックボタンを
押すことで、バッテリー側のランプでも充電状態を確
認することができます（M18バッテリーのみ）。
ただし、この場合、バッテリー残量チェックボタンを
押してから1分間が経過するまでは、充電器からバッ
テリーを取り外さないでください（取り外した場合
は、表示が不正確になります）。

押す

M18バッテリー

ランプの状態 充電状態

充電0 %

充電10 %未満

充電10～32 %

充電33～54 %

充電55～77 %

充電78～100 %

バッテリーマウント部（M18バッテリー用）
M18 バッテリーの充電時、ここにM18 バッテ
リーを差し込みます。
充電方法 ： ☞ 25 ページ
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バッテリー

お知らせ：

● バッテリーは、キット版をお買い上げの場合に付属
します。キット版でない場合は、別途お買い求めく
ださい。

● 新品時や長期間保管していたときは、充電してから
お使いください。

※イラストは、代表的なバッテリーのイメージ
です。実際の外観は、購入されたバッテリー
の形状によって異なります。

各部のなまえ・機能

ノブ

ノブ
バッテリーを電動工具から取り
外すときに使います。
反対側のノブも同様です。

端子
電力を充電したり、供給したり
するための金属片です。
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使い方
充電方法

お知らせ：

充電状態は、「各部のなまえ・機能」（☞ 23ページ）に記載
したランプで適宜確認してください。

1 充電器の電源プラグをACコンセン
トに差し込む。

差し込む

2 バッテリーマウント部に、バッテ
リーを差し込む。
► 充電ランプ（赤）が点灯し、充電が始まり
ます。

差し込む

3 充電が完了したら、バッテリーを取
り外す。

取り外す

4 充電器の電源プラグをACコンセン
トから抜く。
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ハンドルの取付け方 /取外し方

取付け

ハンドルの取り付け、取り外しをする前に、バッテリー
を取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

取付け方

1 下図で示すように、ハンドル部品を
パワーヘッド（別売品）に取り付け
る。

 ● 金具は、パワーヘッドに記した位置決め
マークに揃えて組み立ててください。

適切

不適切

　

不適切

2 取付けボルトを締める。

締める

お知らせ：

ヒップバリアがパワーヘッド（別売品）の左側にな
るように組み立ててください。これにより、反動を
減少させることができます。

ヒップバリア

取外し方
「取付け方」の逆の手順で取り外します。

使い方
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飛散防止ガードの取付け方 /取外し方

取付け

飛散防止ガードの取り付け、取り外しをする前に、バッ
テリーを取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

取付け方

1 飛散防止ガードと取付けボルトを本
体に取り付ける。

取り付ける

2 取付けボルトを締める。

締める

取外し方
「取付け方」の逆の手順で取り外します。

使い方
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使い方
ブレードの取付け方 /取外し方

取付け

取外し

ブレードの取り付け、取り外しをする前に、バッテリー
を取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

保護手袋を着用してから作業してください。
保護手袋を着用しない場合は、ブレードなどで手や指を切創
する恐れがあります。

取付け方

1 本体にピンを差し込み、回り止めを
行う。

差し込む

2 下図で示すように、ブレード部品を
本体に取り付ける。

取り付ける

3 ピンが抜け落ちないようにピンを押
しながら、ナットを締める。

締める

押す

4 ピンを取り外す。
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取外し方

1 本体にピンを差し込み、ピンが抜け
落ちないようにピンを押しながら、
ナットを緩める。

緩める

差し込む

使い方

2 ブレード部品を取り外す。

取り外す

3 ピンを取り外す。

ブレードは保護カバーを取り付けてから取り扱ってく
ださい。
● 草刈り作業時以外は、保護カバーを取り付けた状態でブレー
ドを取り扱ってください。

保護カバー

ブレードは、弊社の純正品を使用することを推奨します。
他社製品のブレードを使用する場合は、本製品の仕様を満たす物を
使用してください。

ブレード
No.49-16-2757 APJ
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パワーヘッド（別売品）の取付け方 /取外し方

取付け

パワーヘッドの取り付け、取り外しをする前に、バッ
テリーを取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

取付け方

1 本製品とパワーヘッド（別売品）の
凹凸を合わせる。

差し込む

2 「カチッ」と音がするまで（位置決
めマークの位置まで）、本製品を差
し込む。

カチッ

適切

不適切

　

不適切

3 ノブを締める。

締める

取外し方
「取付け方」の逆の手順で取り外します。

使い方
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肩掛けベルトの取付け方 /取外し方 /調整方法

肩掛けベルトの取り付け、取り外しをする前に、バッ
テリーを取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

取付け方

1 腰下で手が入る程度の長さになるよ
うに、ベルトの長さを調整する。

調整 手が入る程度

2 ベルト取付け金具をパワーヘッド
（別売品）に取り付ける。

取り付ける

3 取付けボルトをベルト取付け金具に
取り付け、ナットを取り付ける。

取り付ける

取り付ける

4 ナットが回らないようにしながら、
取付けボルトを締める。

締める

5 肩掛けベルトのフックをベルト取付
け金具に取り付ける。

カチッ

引っ掛ける

取外し方
「取付け方」の逆の手順で取り外します。

使い方
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調整方法
調整のポイント：
本製品とパワーヘッド（別売品）から手を放したと
き、ブレードが地面に対して水平で、地面に軽く接触
するように、ベルト取付け金具の位置を調整してくだ
さい。

1 ベルト取付け金具の取付けボルトを
緩める。

緩める

2 ベルト取付け金具をスライドさせ、
位置を調整する。

スライド

3 ナットが回らないようにしながら、
取付けボルトを締める。

締める

使い方
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肩掛けベルトバックルの取付け方 /取外し方

肩掛けベルトバックルの取り付け、取り外しをする前
に、バッテリーを取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

取付け方

お知らせ：

差し迫った危険がある場合は、即座にバックルから本体を切り離し、本体を
落下させて危険を回避する必要があります。即座に実行できるようにしてく
ださい。

1 「カチッ」と音がするまで、バック
ルを差し込む。

差し込む

▲ カチッ

取外し方　 （切離し方）

1 バックルの両側のノブを押えなが
ら、バックルを引き抜く。

押える 押える ▲ 取り外す
（落下させる）

使い方
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草刈のし方

パワーヘッド（別売品）の絶縁部とハ
ンドルを確実に持って作業します。 絶縁部

ハンドル

作業時は適切な保護具（ヘルメット、ゴーグル、耳栓、保護手袋、防塵マスク、草
刈用保護ズボン）を着用してください。
保護具（ヘルメット、ゴーグル、耳栓、保護手袋、防塵マスク、草刈用保護ズボン）で体を
保護してください。保護具で体を保護しない場合は、傷害を引き起こす原因になります。さ
らに、頑丈で滑りにくい靴の着用を推奨します。
● タオルを首にかけるなど、回転部に巻き込まれる恐れがある物を着用しないでください。

各部やブレードが損傷していないことを確認してください。
損傷している状態で使用すると、負傷する恐れがあります。
● ブレードは、弊社の純正品（No.49-16-2757 APJ）を使用す
ることを推奨します。他社製品のブレードを使用する場合
は、本製品の仕様を満たす物を使用してください。

飛散防止ガードと肩掛けベルトは、必ず取り付けてください。
飛散防止ガードや肩掛けベルトを取り付けないで作業すると、負傷する恐れがあります。
● 飛散防止ガードや肩掛けベルトが損傷している場合は、本製品を使用しないでください。
● 肩掛けベルトは、適切に調整してから使用してください。

適切

　　　　

不適切

　　

使い方
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作業場所（草刈り場所）に危険な物や障害物がないことを確認してください。
確認を怠ると、重大な事故につながる恐れがあります。
● 作業場所に電線管や水道管、ガス管などがないことを確認し
てください。

● 作業場所に小石や針金、空き缶、空き瓶などの障害物がある
場合は、取り除いてから作業してください。

不適切

人（特に子供）/動物 /車などの近くや、砂利などの小さい石がある場所で使用し
ないでください。
はじき飛ばされた物（砂利 / 石も含みます）が当たり、負傷や損傷の恐れがあります。
人 /動物 /車などから、15 m以上は離れてください。

パワーヘッド（別売品）の絶縁部とハンドルを確実に持って作業してください。
不確実な状態では、負傷する恐れがあります。
また、電線が埋設されている可能性がある場所で作業する場合には、絶縁部とハンドル以外
の箇所に触れないでください。電線に触れると感電する恐れがあります。

適切 不適切

作業前は、ブレードから保護カバーを取り外してください。 取り外す

使い方
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1 ブレードから足元までの距離が短くならないように、常に注意しながら作業して
ください。

● ブレードから足元までの距離が短い場合は、ブレードが何かと接触して跳ね返った場合に、負傷す
る恐れがあります。

30 cm以上は離す

● 体に対してブレードの右側部分で草を刈ったり、硬い物に接触したりすると、ブレードが自分の方へ
跳ね返ってくる発生率が高くなります。ブレードの左側部分で草を刈るようにしてください。

適切

　　　　

不適切

使い方
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使い方

 ● 伸びた草は、一度に刈ろうとせず、数回に分けて刈り取ってください。

1

2

3

適切

　　　　

不適切

作業中に草が絡まった場合は、38ページを参照し、除去してください。
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使い方
詰まった草の取り除き方

詰まった草を取り除く前に、バッテリーを取り外して
ください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

保護手袋を着用してから作業してください。
保護手袋を着用しない場合は、ブレードなどで手や指を切創
する恐れがあります。

1 ブラシなどで詰まった草を取り除
く。

● 水をかけたり、洗い流したりしないでくだ
さい。

適切 不適切

2 本体を反転させ、詰まった草を取り
除く。
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使い方
保管方法

1日の草刈り作業が終了したら、本
項目の保守を行ってから保管して
ください。

保守作業を行う前に、バッテリーを取り外してくださ
い。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

保護手袋を着用してから作業してください。
保護手袋を着用しない場合は、ブレードなどで手や指を切創
する恐れがあります。

1 ブレードに付着した土や草などをブ
ラシなどで取り除く。

2 ブレードに保護カバーを取り付け
る。

保護カバー

3 軸受け部にグリースを補充する
（☞ 42ページ）。

補充

4 本製品からパワーヘッド（別売品）
を取り外す（☞ 30 ページ）。

取り外す

5 本製品とキャップの凹凸を合わせ、
キャップを差し込む。

差し込む
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使い方

6 本体側の凸部とキャップ側の「  」
マークが一致するまで、キャップを
回す。

● キャップを取り外すときは、「 」
マークまで回してから引き抜いてくださ
い。

回す

7 キャップの引掛け部をフックに掛
け、吊るすなどして保管する。
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メンテナンス
お手入れについて

お手入れをするときは、下記をお守りください。
遵守しない場合は、負傷したり、感電・発熱・発火・火災の恐れがあります。
● 電動工具（本体）は、バッテリーを取り外してからお手入れしてください。
● 充電器は、充電器の電源プラグをACコンセントから抜いてからお手入れしてください。
● 電動工具（本体）・充電器・バッテリーは、絶対に水洗いをしないでください（内部に水が侵
入し、感電・発熱・発火・火災・故障の原因につながります）。

● 充電器・バッテリーをお手入れするときは、指や金属で充電器・バッテリーの端子に触れない
ように注意してください（感電・発熱・発火・火災の原因につながります）。

● 電動工具（本体）・充電器・バッテリーを油や有機溶剤などで拭かないでください（樹脂部品
の破損、劣化による発熱・発火・火災の原因につながります）。

お手入れのし方
電動工具（本体）・充電器・バッテリーが汚れた場合は、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取るか、またはや
わらかい布に水を浸し、かたく絞ってから汚れを拭き取ってください。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみこませて拭き取った後、洗剤分を取り除いてくだ
さい。
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グリースの補充方法

保守作業を行う前に、バッテリーを取り外してくださ
い。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
ブレードが回転し、負傷する恐れがあります。

ブレードには、保護カバーを取り付けてから作業して
ください。
保護カバーを取り付けない場合は、ブレードなどで手や指を
切創する恐れがあります。

1 取付けボルトを緩め、取付けボルト
を取り外す。

緩める

取り外す

2 ボルト穴から、グリースを補充する。

補充

3 取付けボルトを取り付け、取付けボ
ルトを締める。

取り付ける
締める

メンテナンス
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困ったときは
故障かな？と思ったときは

故障かな？と思ったときは、下記の内容を点検してください。改善されない場合は、最寄りの弊社サービスハ
ブにお問い合わせください。

症状 原因 処置

始動しない/
バッテリー残量モニターランプが
点灯しない

バッテリー残量が少ない バッテリーを充電してください。

バッテリーの取付け不良
バッテリーが正しく確実に装着さ
れていることを確認してくださ
い。

バッテリーの端子接触不良
バッテリーを取り外し、端子に異
物が付着していないことを確認し
てください。異物は除去してくだ
さい。

本体またはバッテリーの故障

同一の弊社製バッテリーを複数個
お持ちの場合は、別のバッテリー
を本体に取り付けて、始動できる
かを確認してください。
● 始動できる場合は、バッテリー
の故障が考えられます。

● 始動できない場合は、本体の故
障が考えられます。

同一のバッテリー仕様で、別の弊
社製電動工具をお待ちの場合は、
その電動工具にバッテリーを取り
付けて、始動できるかを確認して
ください。
● 始動できる場合は、本体の故障
が考えられます。

● 始動できない場合は、バッテリ
ーの故障が考えられます。

作業中に停止する

バッテリー残量が少ない バッテリーを充電してください。
バッテリーの保護機能が働いてい
る（軽度）

トリガーを放すことで保護機能は
解除されます。

バッテリーの保護機能が働いてい
る（重度）

バッテリーを充電することで保護
機能は解除されます

充電時間が長い/使用時間が短い
新品バッテリー
長期間保管していたバッテリー

バッテリーの新品時や長期間保管
していたバッテリーは、充電時間
が長くなったり、放電量が減少し
たりすることがあります。
2～3回充電と使用を繰り返してく
ださい。改善されない場合は、バ
ッテリーの寿命が考えられます。
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お問い合わせ先
ご不明な点や修理につきましては、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社

〒173-0026
東京都板橋区中丸町１３-１　ゲオタワー池袋2階
Phone : 03-6905-8940（サービスハブ）
E-Mail : CustomerService@milwaukeetool.co.jp
Web Site : www.milwaukeetool.co.jp

困ったときは
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- MEMO -
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